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Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc

Lý Hồng Chí 
Ngày 21 tháng Bảy, 2003 — Washington, D.C., Mỹ quốc

Đa số đệ tử Đại Pháp đều đang vận dụng các sở 
trường và sở học của riêng mình để chứng thực Đại 
Pháp, khi tu luyện thì bước trên con đường của mình. 
Các giai tầng và chức nghiệp khác nhau của xã hội 
người thường đều có thể trở thành hoàn cảnh tu luyện; 
khi bị bức hại vẫn có thể giảng thanh chân tướng và 
cứu độ chúng sinh đang bị ác đảng Trung Cộng dẫn 
sang đường tà. Khi bị áp lực tà ác vẫn có thể chính niệm 
chính hành, đó chính là chứng thực Pháp, chứng thực 
chính mình. [Ai] có sở trường văn nghệ cũng có thể đi 
thành con đường chứng thực Pháp. Hôm nay có một 
số học viên vốn vẫn chưa bước ra nay tham dự Pháp 
hội; việc này rất tốt. Tất nhiên dưới áp lực của hình thế 
sẽ có [học viên] rớt xuống; [ai] có thể nhận thức được 
ra, làm lại mới cho tốt, thì mới là có trách nhiệm với 
chính mình.

Khá nhiều học viên chưa từng nếm trải thảm hoạ 
“đại cách mạng văn hoá”, bởi vì thời kỳ đó thì tuổi còn 
nhỏ, vậy nên giờ đây trong cuộc bức hại nhắm vào 
đệ tử Đại Pháp, đối diện với áp lực của hình thế tà ác 
và khốc liệt, [thì] trong tâm đã tạo thành ảnh hưởng 
rất lớn. Chưa từng kinh qua những việc như thế, đột 
nhiên áp xuống hình thế bức hại như thế này, [thì] đả 
kích tâm lý người ta là rất lớn. Loại lợi dụng tất cả khả 
năng của chính phủ để vu khống, phỉ báng, hãm hại, 



2		  Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật

huy động hết thảy công cụ chuyên chính và công cụ 
tuyên truyền của tà đảng Trung Cộng; những học viên 
mới chưa từng trải qua loại việc này và những học viên 
học Pháp chưa tinh tấn, thì bấy giờ có [vị] không biết 
phải [làm] thế nào mới tốt, thậm chí có vị thẳng sang 
tiêu cực hẳn, cũng có [vị] hoàn toàn trầm mê vào trong 
người thường. Vì số người học Đại Pháp rất nhiều, nên 
bấy giờ thì những học viên như thế thời đó là không 
ít. Nhưng đối với đa số đệ tử Đại Pháp mà giảng, khi 
học Pháp thì trong sinh mệnh đã có rễ của Đại Pháp 
gắn vào rồi; dẫu thật sự bảo vị ấy ly khai Đại Pháp —
tôi nghĩ rằng đối với một sinh mệnh đã đắc Pháp mà 
giảng— cảm giác kiểu đó sẽ là sinh mệnh tuyệt vọng 
và tiền đồ vô vọng, là không ly khai nổi Đại Pháp. Đối 
với học viên tiêu cực mà nói, thực tế cũng là nhất thời 
hồ đồ thôi, tất nhiên cũng có [vị] quá ư hồ đồ, (Sư phụ 
cười) nhưng dù sao đi nữa, mọi người có thể nhận thức 
được, quay bước trở lại là được rồi. Dẫu thế nào đi 
nữa, cuộc bức hại này chưa kết thúc, vẫn còn cơ hội có 
thể tiếp tục quay lại tu luyện và làm những việc đệ tử 
Đại Pháp cần làm; đó cũng được tính như một ‘quan’ 
trong tu luyện mà chưa vượt qua được tốt; vậy chư vị 
hãy bước đi cho tốt phần đường về sau. Trước đây làm 
chưa tốt thì trong tâm cũng chớ có áp lực; thực ra đều 
là trước đây chưa chú trọng học Pháp, lại do tu luyện 
trong người thường, ở trong hình thế ấy, tâm sợ hãi sẽ 
khiến chư vị không theo kịp hình thế tu luyện của đệ tử 
Đại Pháp; thời gian nếu để lâu nhất định sẽ có khoảng 
thiếu sót trong nhận thức về Pháp. Nhưng chớ sốt ruột; 
trong học Pháp dần dần sẽ có thể đuổi lên theo kịp. Là 
học viên khác mà nói, thì những học viên ấy cần giúp 
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đỡ, cần hiểu cho [họ]; miễn là trong đệ tử Đại Pháp, thì 
mọi người đều cần phối hợp cho tốt.

Trong tu luyện các đệ tử Đại Pháp chính là có yêu 
cầu [phải] cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp; từ 
khi bị bức hại đến nay mọi người về tổng thể thực thi 
rất là tốt, mỗi cá nhân đều tận dụng sở trường, các kỹ 
năng khác nhau cũng như sở học của mình để chứng 
thực Đại Pháp; trong đó gồm cả việc dùng phương 
thức văn hoá. Đương nhiên phương diện văn nghệ nếu 
muốn có hiệu quả tốt thì cần làm tốt sáng tác âm nhạc 
và nghệ thuật sân khấu. Vậy đó; nói đến âm nhạc và 
nghệ thuật sân khấu, thì cần phải có học viên với sở 
trường này, hãy tìm thử xem, thực ra là có nhân tài. 
Tiếp đây tôi bàn một chút về vấn đề sáng tác.

Sáng tác âm nhạc và nghệ thuật sân khấu muốn 
làm tốt, thì thật sự cần mọi người suy nghĩ biện pháp. 
Cần nâng cao tiêu chuẩn của loại hình thức diễn xuất 
sân khấu này, kể cả tiết mục trong truyền hình TV; 
điều ấy đòi hỏi mọi người phải nỗ lực cùng nhau. Từ 
tình huống trước mắt mà xét, trong các học viên ngoài 
Trung Quốc thì những nhân tài về phương diện này rất 
hữu hạn. Trong các học viên ở Trung Quốc thì nhân tài 
nào cũng có, tổ chức bao nhiêu đoàn diễn xuất cũng 
không có vấn đề; nhưng ở ngoài Trung Quốc thì khó 
khăn hơn. Vậy cần mọi người suy nghĩ biện pháp. Tôi 
còn có một ý kiến, mà mọi người cũng thấy rồi, tiết 
mục của đài truyền hình Tân Đường Nhân ngày càng đi 
đúng quỹ đạo, [nhưng] rất nhiều phương diện vẫn cần 
đề cao; về phương diện tiết mục âm nhạc và văn nghệ 
thì vẫn chưa phong phú, chớ để khán giả cảm thấy tiết 
mục truyền hình đơn điệu quá. Như vậy mọi người cần 



4		  Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật

suy nghĩ biện pháp, sao cho tiết mục truyền hình hấp 
dẫn khán giả hơn nữa. Để giảng thanh chân tướng tốt 
hơn, thì cần rất nhiều người đến xem hơn nữa, cần phù 
hợp khẩu vị của nhiều dân chúng hơn nữa, thì mới có 
thể đạt được hữu hiệu hơn về hiệu quả giảng thanh 
chân tướng; do đó mọi người cần nghĩ biện pháp phối 
hợp cho tốt. Chính là [ở] những người chư vị đây, làm 
thế nào để có thể khiến phát huy tác dụng to lớn nhất, 
khiến mỗi lần diễn xuất của chư vị cũng như khiến tiết 
mục truyền hình của chư vị thảy đều dồi dào hơn, tiêu 
chuẩn cao hơn; chúng ta đang cùng ngồi nơi đây hãy 
thử thảo luận, thử nghiên cứu. Ai có ý kiến hay thì đề 
xuất ra, chúng ta cùng nhau trau chuốt kỹ xem, thử 
xem giải quyết thế nào.

Hiện nay khó khăn còn tồn tại khá nhiều. Một là 
vấn đề quỹ, một nữa là vấn đề ít nhân tài; đặc biệt là 
nhân tài chuyên nghiệp còn ít. Những điều ấy là khó 
khăn căn bản nhất, cũng là khó khăn lớn nhất. Nhưng 
tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì mọi người đều là đệ tử Đại 
Pháp, vì để chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh, chỉ cần 
mọi người nỗ lực làm, có thể làm được đến mức nào thì 
hãy làm đến mức độ đó; điều kiện đã là hữu hạn vậy, 
tôi nghĩ rằng hãy để điều kiện hiện có làm sao phát huy 
tốt hơn nữa.

Tôi còn có một ý kiến này, năm nay liệu có thể Đài 
truyền hình [Tân Đường Nhân] thử làm Dạ hội Năm 
mới? Vì mỗi dịp năm mới ở Bắc Mỹ cũng như các nơi 
thế giới thì tiết mục truyền hình cho người Hoa đều 
chưa có không khí năm mới; đặc biệt là dạ hội dịp năm 
mới của truyền hình từ Trung Quốc; rất nhiều người 
đều gọi đó là “đài truyền hình tai ương”; văn hoá khô 



Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc	 5

cứng của tà đảng Trung Cộng, cả nghìn tiết mục rập 
một giọng như nhau; đáng cười là ca tụng mãi cái gọi là 
“vĩ đại quang vinh chính xác” của tà đảng Trung Cộng, 
mấy chục năm rồi vẫn tâng bốc ra cái “hình thế tuyệt 
hảo” bịa đặt, đều là đang thô thiển lừa dối người Trung 
Quốc. Lần này chư vị làm các tiết mục không có văn hoá 
tà đảng Trung cộng, không có mấy thứ hạ lưu thấp kém 
đáng cười, [mà là] văn hoá của con người chân chính, 
vậy chẳng phải hay quá sao? Ít nhất thì cũng để khán 
giả cơ bản của Đài truyền hình Tân Đường Nhân được 
xem mãn ý hơn một chút; điều ấy đối với tiết mục của 
đài truyền hình sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhân tài hiện 
có tuy còn ít, nhưng không phải là không có năng lực; 
thực ra các hoạt động văn nghệ mà mọi người làm thì 
tôi thấy một số được làm rất khá. Trước mắt đang thiếu 
hụt nhất là người sáng tác âm nhạc và phối khí; trong 
một số hoạt động văn nghệ phần nhạc đệm nền quá 
đơn điệu. Trên thực tế [chúng ta] có người về phương 
diện này; chỉ là làm sao khiến đệ tử Đại Pháp nào có 
sở trường về phương diện này gia nhập phát huy tác 
dụng của họ.

Chủ yếu là vấn đề đó; mọi người cùng nhau thảo 
luận xem, nghiên cứu xem. Thực ra những việc cụ thể 
ấy cần phải tự chư vị làm. Những việc đó thật sự quá 
cụ thể rồi, việc cụ thể thì bình thường tôi không nói. 
Đệ tử Đại Pháp hễ ‘mở họp’ là nghĩ rằng để Sư phụ đến 
thuyết nói một chút; hơn nữa lần này là quan hệ đến 
việc đi xuất lai con đường tu luyện và cứu độ chúng 
sinh [cũng như] chứng thực Đại Pháp về phương diện 
văn nghệ; vì để mọi người rõ ràng hơn [tầm] trọng yếu 
của những việc chư vị làm này trong chứng thực Pháp, 
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nên tôi thuyết nói đôi lời. Kỳ thật giai đoạn gần đây 
chư vị làm được rất khá, nhưng còn cần [làm] rộng hơn 
nữa. Mọi người có thể hợp tác tốt hơn, khiến lực lượng 
dồi dào hơn, [thì] nội dung về mọi phương diện của 
các tác phẩm được sáng tác đều có thể đề cao hơn nữa. 
Chính là ý kiến ấy. Trước khi tôi tới đây thì chư vị đã 
‘mở hội’ được một lúc rồi; vậy bây giờ hãy tiếp tục. (Sư 
phụ cười)

Đệ tử: Thưa Sư phụ, có thể hỏi [Ngài] chỉ rõ một việc 
được không?

Sư phụ: Chư vị nói đi.
Đệ tử: Con có một bạn lâu năm, kéo đàn nhị, chơi 

piano, và sáng tác nhạc. Con ‘thân’ anh bạn này lắm, 
anh không có thích hoàn cảnh trong nước [Trung Quốc]; 
con muốn mời anh này ra [khỏi Trung Quốc], thoát ly 
hoàn cảnh đó rồi thì đầu tiên là con giảng chân tướng 
cho anh ấy.

Sư phụ: Ý kiến mà chư vị nói ấy thì thực ra từ khá 
lâu tôi đã nghĩ đến. Học viên Trung Quốc tổ chức bao 
nhiêu đoàn diễn xuất thì đều có điều kiện; tổ chức quy 
mô lớn cũng không thành vấn đề; thậm chí một dàn 
nhạc giao hưởng hùng hậu cũng không thành vấn đề; 
nhưng điều kiện hải ngoại còn chưa đủ. Ý kiến thì là ý 
kiến vậy; mời sang có thiết thực không là cần cân nhắc 
thật tốt. Hơn nữa sau đó có thể có tác dụng gì cũng cần 
thiết thực một chút. Thái độ đối với Pháp Luân Công là 
gì, thì với chân tướng trước mắt đương nhiên sẽ không 
có vấn đề. Chỉ có thể nói là hãy thử xem sao.

Đệ tử: Con nghĩ rằng chúng con thiếu hụt lực lượng 
sáng tác nhạc?
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Sư phụ: Sáng tác nhạc, kỳ thực những người ngồi 
ở đây có không ít; khả năng còn có [nhân tài] còn chưa 
đến [tham gia]. Sáng tác nhạc hiện nay, tôi thấy rằng lại 
không phải vấn đề lớn; phối khí mới là vấn đề.

Đệ tử: Nơi người thường có rất nhiều nhân tài phối 
khí ưu tú, có thể mời họ giúp làm trước tác không?

Sư phụ: Đó là một ý kiến, có thể thử xem sao.
Đệ tử: Hôm nay con thấy rất xấu hổ khi ở trước mặt 

Sư phụ. Hôm qua ở Pháp hội đã khóc như mưa, là vì bản 
thân con trước đây là sáng tác nhạc và phối khí chuyên 
nghiệp; sau khi bị bức hại vẫn luôn chưa bước ra, vẫn 
luôn tu chưa kiên định, vẫn luôn chưa vứt bỏ những thứ 
mà mình vốn có. Xin Sư phụ tha thứ; con từ nay sẽ bắt 
đầu tham gia vào, từ hôm nay con sẽ bắt đầu thật sự 
bước ra. (vỗ tay) Đại Đường âm nhạc hội thì con có ý 
kiến; tại Anh quốc có [vị] chuyên môn nghiên cứu nhạc 
cổ triều Đường, viết một số nhạc phổ triều Đường. Con 
nghĩ rằng phần cổ đại [của chương trình Đại Đường âm 
nhạc hội] có thể căn cứ theo cổ Đường nhạc để soạn 
bản nhạc.

Sư phụ: Vì sao tôi vẫn thường bàn về văn hoá triều 
đại nhà Đường? [Vì] văn hoá nhà Đường là văn hoá chân 
chính của nhân loại; hơn nữa còn là đỉnh cao; dẫu là từ 
tiêu chuẩn công nghệ cho đến văn hoá con người đều 
là đỉnh điểm cao nhất. Từ nhà Đường trở về sau là bắt 
đầu xuống dốc. Tất nhiên mọi người thấy thời đại Minh 
Thanh có những thứ cũng rất hay; thực ra đã bước vào 
một loại trạng thái cũ nhàm rồi; văn sỹ, thợ thủ công 
đều đặt công phu vào những thứ tiểu tiết, tầm nhìn đã 
trở nên rất hạn hẹp rồi, quá ư tiểu tiết rồi, không còn 
có được chủng loại công nghệ biểu hiện vừa tinh tế vừa 
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khoáng đạt của đời nhà Đường. Nhưng dẫu là thời đại 
nào, thì đều có thể noi theo trong sáng tác văn nghệ; 
tuy nhiên cần phải kết hợp với đặc điểm văn hoá mà 
bản thân Đại Pháp cấp cho nhân loại, bước thành con 
đường [ngay] chính do đệ tử Đại Pháp khai sáng cho 
nhân loại, [chứ] không phải hoàn toàn sao chép theo 
Đại Đường. Nếu noi theo văn hoá nhà Đường và các 
triều đại của cổ nhân, thì về âm nhạc có thể lấy ý cảnh 
và phong vận cổ đại làm [giai] điệu nền, lấy đặc điểm 
dân tộc Trung Nguyên mà phát huy sáng tác.

Đệ tử: Kính chào Sư phụ! Trong phối nhạc con 
thường có một nghi hoặc, ví như âm nhạc trẻ em, 
thường có chút cảm giác vui vẻ. Con đã sáng tác hai bản 
có vị nhạc jazz một chút; có phải như vậy là không tốt 
lắm không?

Sư phụ: Âm nhạc hiện đại cũng vậy, âm nhạc cổ 
đại cũng vậy; đều là dựa vào nhận thức của đệ tử Đại 
Pháp [để] bước thành con đường của mình. Tại sao tôi 
nói như thế? Là vì bất kể người nào ở thế gian, dẫu có 
năng lực đến mấy, có thiên bẩm đến đâu, thì dẫu chư vị 
bảo họ hãy đi thành một con đường thuần tịnh họ cũng 
không làm được. Chỉ có kỹ xảo kỹ năng cao siêu thì [vẫn] 
chưa đạt. Đệ tử Đại Pháp đã ở trong tu luyện cá nhân, 
trong chứng thực Pháp mà được tịnh hoá đến rất thuần 
tịnh rồi; cảnh giới tư tưởng, phương thức xét vấn đề 
đều khác rồi; do đó chư vị có thể làm được điều ấy, có 
thể thật sự đưa cái gọi là con người hiện đại quy chuẩn 
vào con đường chân chính của con người; vậy nên chư 
vị có thể khởi tác dụng đó, cũng có thể dựng một cơ sở 
này cho nhân loại. Tôi giảng rồi, chư vị làm đài truyền 
hình TV, chư vị làm báo chí hay phát thanh cũng vậy, về 
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rất nhiều phương diện xác thực có rất nhiều khó khăn; 
khó khăn sẽ dần dần giải quyết. Then chốt là cấp [cho] 
nhân loại một văn hoá tốt đẹp mới là chủ yếu nhất. Chư 
vị sẽ thấy những việc mà đệ tử Đại Pháp làm trên đủ 
các phương diện thì con người tương lai sẽ phỏng theo, 
đều sẽ trở thành văn hoá chủ thể của nhân loại tương 
lai. Thế nên hôm nay chư vị có thể đưa ra những điều 
tốt đẹp hay không mới là then chốt; những điều cơ bản 
đó có thể định lại, con người tương lai sẽ theo đó mà 
học; do vậy chư vị làm là gì, chư vị [chọn] lấy ra điều 
gì thì đều sẽ hết sức quan trọng. [Những gì của] người 
thường, cổ đại, hiện đại, nếu chư vị cần thì có thể lấy 
làm mẫu, nhưng chư vị nhất định phải sáng tác những 
thứ ‘chính’, hãy có trách nhiệm với con người. (Sư phụ 
cười) Thoải mái chút đi, [tôi] không bắt chư vị nhất 
định phải cực nhọc làm gì đó; kỳ thực chư vị cứ làm ra 
các thứ một cách chính thường thì đã là không giống 
như người thường rồi, thêm nữa, kỹ năng của chư vị là 
không phải thường đâu.

Tôi vừa giảng rồi, chư vị nói âm nhạc triều Đường 
cũng vậy, chư vị nói âm nhạc thời nay cũng vậy, kết hợp 
ưu điểm của những điều ấy chư vị tạo xuất ra những 
thứ của mình, bảo chứng là khác với những thứ của 
người thường; là vì cảnh giới và nội hàm của chư vị, sẽ 
làm khiến âm nhạc được sáng tác xuất lai có nội hàm 
khác biệt. Nhưng có một điểm, chư vị làm sao có thể 
khiến bản thân [giai] điệu nền của bài nhạc hay hơn 
nữa, có thể làm tốt việc ấy thì đã là hoàn toàn bước lên 
một con đường rất tốt.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con là được giáo dục âm nhạc 
Tây phương, hiện nay thường xuyên tiếp xúc âm nhạc 
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Trung Quốc. Trung Quốc và Tây phương hợp lại, Ngài có 
cái nhìn như thế nào về phương diện này?

Sư phụ: Bản thân việc này không có vấn đề, đều có 
thể lấy [cả hai đó] làm mẫu; then chốt là bước thành 
một con đường [của mình]. Ví như nói về vấn đề phối 
khí; phối khí âm nhạc ở Trung Quốc cổ đại là không 
được chú trọng lắm; thời bấy giờ về cơ bản là thuộc 
về một loại hình thức hợp tấu, nhiều nhất là một loại 
hình thức phân đoạn thành những [đoạn] có nhạc cụ 
khác nhau lĩnh tấu [hoặc] độc tấu; chứ không giảng về 
hợp thành của phối khí. ‘Phối khí âm nhạc’ mà hiện nay 
nói đến, trên thực tế là du nhập từ văn hoá âm nhạc 
Tây phương, về căn bản cũng là Thần truyền cho con 
người; đó cũng là một trong những thứ tối hảo trong 
văn minh của nhân loại lần này, những thứ ấy đối với 
nhân loại mà giảng là có chỗ tốt lắm.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, âm nhạc cổ điển Trung Quốc 
và âm nhạc cổ điển Tây phương là khác nhau rất nhiều. 
Chúng ở thiên thượng có khác nhau thế nào?

Sư phụ: Trước thời văn nghệ phục hưng, các chủng 
loại nhạc cụ và bản thân âm nhạc Tây phương là rất 
đơn giản. Sau thời văn nghệ phục hưng, âm nhạc Tây 
phương dần dần vươn tới đỉnh cao, văn hoá nghệ thuật 
của nhân loại chớp nhoáng tiến một bước rất dài. Bấy 
giờ đã khác xa so với nghệ thuật văn hoá mà nhân loại 
nguyên có từ trước. Còn nói về âm nhạc trên thiên 
thượng, đương nhiên có rất nhiều chủng loại, đều là 
hình thành từ các đặc điểm trạng thái của các sinh 
mệnh khác nhau. Âm nhạc Tây phương hiện nay, bất 
kể là phối khí hay là sử dụng của nhạc cụ và bản thân 
việc nắm bắt tính năng của nhạc cụ, đều đã khiến toàn 
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bộ lý luận âm nhạc hình thành một hệ thống âm nhạc 
tổng hợp, so với âm nhạc mà nhân loại nguyên có từ 
trước thì đã là một môn học lớn phức tạp và rất khó. Ở 
[tầng] ‘con người’ mà xét âm nhạc Tây phương thì thấy 
đó là một bộ hệ thống rất hoàn chỉnh, đó là Thần thời 
cận đại cấp cho con người một cách có mục đích. Âm 
nhạc Đông phương là một loại văn hoá chính thường 
mà Thần không ngừng truyền cấp cho con người trong 
khi đặt định văn hoá trong toàn thể lịch sử nhân loại; 
nó không chỉ là sự khác biệt giữa hai loại văn hoá Đông 
phương và Tây phương; nó cũng là những thứ từ các 
thể hệ vũ trụ khác nhau truyền xuống đây, mà trong 
rất rất nhiều các thể hệ khác của vũ trụ, chúng đều có 
những điều độc [đáo] đặc [biệt] của riêng mình, hơn 
nữa là [có] hệ thống phi thường, là thần thánh và thần 
kỳ phi thường. [Còn ở] đây chỉ là những điều mà Thần 
truyền cho con người và dùng phương thức biểu hiện 
của con người. Kể cả nghệ thuật múa và hội hoạ; con 
người chỉ biết như có tranh sơn dầu, tranh Trung 
Quốc; kỳ thực ấy chỉ là chư Thần từ các thể hệ khác 
nhau truyền cấp [cho con người] một số đặc điểm văn 
hoá của sinh mệnh tầng thấp nhất ở các thể hệ khác 
nhau. Nói cách khác, người da vàng đối ứng với chư 
Thần ở các tầng thứ khác nhau trong thể hệ thiên thể 
thẳng tới Thần tối cao; trong thể hệ ấy có trạng thái 
đặc điểm của mình. Người da trắng cũng thế, họ có thể 
hệ vũ trụ đối ứng với họ. Trong những thể hệ ấy đều 
có mang theo đặc điểm, phương thức sinh tồn của các 
sinh mệnh khác nhau ở vũ trụ nào đó, khi đến thế gian 
thì là đặc điểm văn hoá của các chủng tộc khác nhau; do 
đó, đặc điểm của nhạc cụ và âm nhạc, phong cách đều 
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khác nhau. Nhưng hệ thống âm nhạc cận đại của Tây 
phương hiện nay, kể cả nhạc cụ, cũng không phải vốn 
nguyên có ở thế giới thiên quốc của Thần của người 
da trắng, [mà] là những thứ trong thể hệ sinh mệnh xa 
xôi; chỉ là truyền cấp cho xã hội Tây phương, cũng là vì 
Pháp mà đến. Đã từ lâu lắm rồi cho đến nay, vì Chính 
Pháp mà đã tạo ra văn hoá nhân loại đối với sinh mệnh 
ở tầng con người này mà giảng thì đã là cực kỳ phong 
phú rồi.

Đệ tử: Kính chào Sư phụ! Con là học sinh học nhạc 
jazz, (mọi người cười) vì thế có những lúc con nghĩ con 
có thể làm được việc này không?

Sư phụ: Tôi suy nghĩ thế này, chính là như hiện tại 
mà nói chỉ là giai đoạn đệ tử Đại Pháp tu luyện trong 
chứng thực Pháp, không phải Pháp Chính Nhân Gian; 
như vậy mọi người ở xã hội người thường mà tu luyện 
ắt phải ăn cơm, vậy cũng ắt phải có công tác. Có một 
số công tác không thích hợp lắm, thế thì sao? Nói cách 
khác, chư vị có thể ở xã hội người thường phù hợp ở 
mức tối đa với trạng thái của xã hội người thường mà 
làm công tác của chư vị. Rất nhiều thứ ở xã hội người 
thường thật ra đều không tốt nữa; nhưng xã hội nhân 
loại là đã như thế rồi, thế nhân đều đã tiếp thu hết thảy 
thứ đó rồi, đích thị là xã hội như thế rồi. Trước khi chưa 
có Pháp Chính Nhân Gian, nhân loại chính là trạng thái 
như vậy đó; giờ không quản. Công tác thì cứ chiếu theo 
đó mà làm, nhưng chư vị trong khi tu luyện phải minh 
bạch cái gì là ‘chính’, cái gì là ‘bất chính’. Chư vị nói 
chư vị là học mấy thứ đó, vậy ít nhất là chư vị về mặt 
tri thức nhạc lý, chư vị về mặt học thuật bản thân âm 
nhạc là có sở đắc; tri thức thì chư vị cũng nắm rồi. Như 



Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc	 13

vậy khi nắm vững cơ sở âm nhạc thì đồng thời, vì sinh 
hoạt mà [chư vị] có thể làm công tác theo học thức của 
mình; mà gắng làm cho tốt cũng là khả dĩ; đồng thời 
cũng có thể sáng tác những [bài] truyền thống chính 
thống, có điều kiện thì cũng có thể tiếp xúc với các âm 
nhạc chính thống khác, có thể chọn học một số điều mà 
bản thân mình nhận thức là ‘chính’; đó là có thể làm 
được. Thực ra chư vị học gì, [thì] về biểu hiện của nốt 
nhạc nó chỉ là một vấn đề phong cách, tri thức nhạc lý 
nắm được thì cũng như vậy cả,

Đệ tử: Từ khi thành lập tổ ‘âm nhạc’, từ phối khí cho 
đến sáng tác, con vẫn luôn có một chướng ngại hết sức 
lớn; những gì tự mình sáng tác ra hoặc là giúp người 
khác phối khí thì mức tiêu chuẩn còn kém một phần. 
Nhưng mọi người dường như dồn hết sức rồi, sở học của 
bản thân những gì con học dường như cũng xuất hết ra 
rồi, quả thực không biết làm sao để đột phá, cải tiến hơn 
nữa. (mọi người cười)

Sư phụ: Tôi lại cảm thấy không nhất định là có việc 
ấy. Kỳ thực, tôi từng nghe khúc nhạc mà chư vị chơi rồi. 
Còn nói về vấn đề chuẩn mực, hiện nay tôi cảm thấy 
không phải là vấn đề chuẩn mực; then chốt là những 
bài được sáng tác xuất lai có thể là truyền thống, là 
được mọi người thích; hãy đi thành con đường ‘chính 
lộ’. Người thường chẳng phải nói ca hát rất khoái khẩu 
sao? Hễ chư vị hát một cái, thì người gần chư vị liền 
muốn học, có thể mấp máy miệng theo; chính là nói 
chư vị làm sao vừa ‘chính’ vừa đúng khẩu vị của dân 
chúng. Trên thực tế, nói thẳng ra, chính là đệ tử Đại 
Pháp sáng tác ra như thế nào, tiêu chuẩn không là vấn 
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đề, mà làm sao bản thân mình đi xuất lai thành con 
đường mới là then chốt.

Đệ tử: Từ năm 1949 trở đi về cơ bản Trung Quốc 
không có âm nhạc, một người bình thường mở miệng 
ra hát thì đảm bảo đó là ca khúc của văn hoá tà đảng 
Trung Cộng, ngay cả lời cũng như giai điệu; giờ chúng 
ta có cơ hội này, dựa vào lực lượng Đại Pháp và thời cơ, 
thật sự có thể mở ra một khoảng trời mới cho nhân loại. 
Con cảm thấy như âm nhạc mà học viên sáng tác hiện 
nay về chỉnh thể là có xu hướng nhu mềm mỹ diệu, phi 
thường bình hoà, có thể thiếu cảm giác huy hoàng và 
tráng lệ.

Sư phụ: Từ mà chư vị vừa hình dung đó, có một câu 
nói rất hay, chính là “bình hoà”. (mọi người cười) Nhân 
loại đã thái quá về kích thích tình cảm, về tính chiến 
đấu cường liệt; đó đều không phải trạng thái chính 
thường của nhân loại; kỳ thực là chịu ma tính mà thành 
như thế. Con người là ‘thiện ác đồng tại’, do vậy khi 
đặc biệt kích động, thậm chí hành vi vượt ra ngoài lý 
trí, đa số đều là những thứ của âm nhạc hiện đại. Kích 
thích tình cảm một cách không lý tính, điên cuồng mất 
lý trí, thực ra đó đã là kích phát những thứ ‘phụ diện’. 
Còn trạng thái ‘bình hoà’ mới là Thiện, thực tế đó mới 
là trạng thái chân chính của con người. Trong bình hoà 
cũng có cao trào lên xuống, là hoàn toàn lý tính; trong 
bình hoà cũng có triển hiện huy hoàng, nhưng là lấy 
bình hoà làm cơ sở. (vỗ tay)

Tôi thấy mọi người cũng có năng lực. Không cần 
so sánh với những cái gọi là ‘chuẩn mực cao’ hiện đại; 
kỳ thực bây giờ nói ra thì rất nhiều đều là [thuộc về] 
bộ những thứ của phái hiện đại; những tác phẩm âm 
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nhạc tựa như tầm cỡ lớn mà thật sự là ‘chính thống’ thì 
bây giờ có mấy người làm [sáng tác] nổi? [Họ] đều đã 
sang con đường gọi là ‘âm nhạc hiện đại’ rồi. Ca khúc 
của Trung Quốc cận đại đều là những thứ của văn hoá 
tà đảng Trung Cộng, không có gì thật sự có thể đưa ra 
[từ đó] cả; những thứ giống như sáng tác của âm nhạc 
gia Tây phương thời trước thế kỷ trước, thì không ai 
ở Trung Quốc hiện đại có thể đưa ra cả. Tất nhiên Tây 
phương hiện đại cũng không thể có, là vì đỉnh cao của 
họ đã qua rồi, đã bị những thứ của phái hiện đại hỗn 
loạn đánh hạ xuống một cách triệt để rồi. Nhưng Tây 
phương dù sao đi nữa cũng là đã từng có [nền âm nhạc 
hoàng kim đó], còn Trung Quốc chưa từng có. Âm nhạc 
của Trung Quốc từ cổ đại tới cận đại trên thực tế có 
những điều khá tốt; cơ điểm và [giai] điệu của [nhạc] 
khúc cơ bản của nó là những thứ của trạng thái chân 
chính của nhân loại; [nếu] thật sự sáng tác [thì] cũng có 
thể triển hiện ra không gian phi thường to lớn, rộng rãi 
khoáng đạt; chỉ là chưa có ai đặt công phu vào phương 
diện này, càng khó mà thành [hệ thống] thể hệ. Tất 
nhiên triều đại biến cải, văn hoá cũng biến cải; những 
thứ của triều đại trước trước sự xung kích của văn hoá 
triều đại mới mà bị cuốn đi; đó cũng là một nguyên 
nhân; do vậy không có thể là tinh hoa của âm nhạc 
trong năm nghìn năm được kế thừa tiếp nối; triều đại 
nào cũng không có ai làm việc ấy. Hội họa và âm nhạc 
Tây phương cũng là hai thế kỷ vừa qua mới có trường 
học, mới có giáo trình, mới có quy phạm; người học tập 
mới biết được phải làm thế nào; bồi dưỡng ra đều là hệ 
thống, chính quy; đó đã thành một thể hệ hoàn chỉnh; 
nhưng ở các triều đại Trung Quốc vẫn luôn không có 
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[việc] như thế. Tất nhiên từ khi bắt đầu [Trung Hoa] 
Dân Quốc về sau, Trung Quốc bắt đầu có người coi 
trọng những việc này rồi, dần dần xuất hiện một số 
người lưu học ở Tây phương quay trở về, đã nắm vững 
âm nhạc Tây phương; từ cuối đời nhà Thanh bắt đầu 
có nhân tài về phương diện này. Nhưng thật sự có thể 
hệ thống hoá văn hoá, ý cảnh, và vận vị của âm nhạc 
người Trung Quốc, làm ra được như những điều của 
văn hoá chủ lưu, thì chưa ai từng làm. Tà đảng Trung 
Cộng hò hét hằng bao nhiêu năm, nào là “trăm hoa đua 
nở”, đều là vì sự thống trị của chính quyền tà ác đó, chứ 
thật ra chưa có làm ra được gì cả; vì chủng loại văn hoá 
của tà đảng Trung Cộng vốn phục vụ cho chuyên chính 
của tà đảng Trung Cộng là bạo lực, có kích động tình 
cảm cường liệt, lấy việc phá trừ văn hoá dân tộc làm 
mục đích, không có tương dung [hoà hợp] với đặc điểm 
‘bình hoà’ của nhân loại chân chính, không có [mùi] vị 
nhân tình đương nhiên càng không nói gì đến ý cảnh 
và vận vị của văn minh chính thống năm nghìn năm. 
Những thứ cơ sở nhất mà tà đảng Trung Cộng làm ra 
chính là mang từ Liên Xô sang.

Tôi nghĩ rằng, mọi người dường như đều có chút 
hùng tâm tráng chí, mong muốn làm gì thì chư vị cứ 
làm xem. Tôi thấy Trung Quốc từ cổ chí kim, lưu truyền 
lại rất nhiều [làn] điệu ngắn và dân ca; rất nhiều thứ 
[trong đó] là [có] đặc trưng của các triều đại khác 
nhau; người Trung Quốc hiện nay sáng tác ra các thứ 
cũng đều có một số nhân tố của các triều đại khác nhau, 
thêm vào cả gia vị của Liên Xô nữa. Thượng Hải thời 
trước, bấy giờ có rất nhiều ca khúc lưu hành; những 
cái đó tuy có một số lời [hát] chưa phải rất hay; nhưng 
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những thứ đó có bao hàm ở trong rất nhiều vần vị cổ 
đại Trung Quốc và ý thức của người xưa rất phong phú, 
thế nên cơ điểm [giai] điệu của [nhạc] khúc là vận vị 
truyền thống của cổ nhân Trung Quốc. Nếu chư vị có 
thể chiểu theo vận vị của [giai] điệu [nhạc] khúc Trung 
Quốc cổ xưa làm cơ sở, [rồi] dùng kỹ [năng phương] 
pháp của âm nhạc Tây phương mà triển khai nó ra, mở 
ra con đường ấy, thì sẽ rất huy hoàng. Ý mà tôi nói thì 
chư vị minh bạch rồi, là vì chư vị là người trong nghề 
về phương diện này.

Đệ tử: Nhạc cụ Tây phương có phiếm âm của nó, 
con cảm thấy có thể cảm giác được nội hàm đằng sau 
của phiếm âm đó. Phiếm âm của nhạc cụ Tây phương và 
nhạc cụ Trung Quốc đều có đặc thù và đặc điểm của nó.

Sư phụ: Đó là cảm thụ cụ thể của chư vị. Nói đến 
nội hàm, văn hoá con người có một quá trình lịch sử 
nhất định; mỗi nốt nhạc được diễn tấu đều có đặc điểm 
dân tộc và có tâm tình nhân sinh của người ta trong nội 
hàm. Mỗi đoạn nhạc khúc đều có ý cảnh mà người diễn 
tấu muốn biểu đạt; sự vận dụng của nốt nhạc đó đương 
nhiên có biểu hiện của nội hàm; kể cả sự vận dụng của 
phiếm âm. Đó là cảm thụ của cá nhân chư vị về phương 
diện này.

Đệ tử: Con là học viên từ Áo. Chúng con ở Áo đã lập 
một ban nhạc, có bốn người; con là học piano cổ điển, ba 
người kia là chơi nhạc jazz. Hiện nay chúng con có một 
vấn đề, họ bảo rằng âm nhạc họ tạo ra rất thuần, thực 
ra [con nghĩ] còn là nhạc jazz lắm.

Sư phụ: Có lẽ quan niệm được dưỡng thành đó 
đang nhận thức là ‘thuần’; nếu hoàn toàn không có ảnh 
hưởng của khái niệm âm nhạc hiện đại, [thì] những gì 
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sáng tác xuất lai nhất định là khác rồi. Vẫn là [như] tôi 
nói trước đây rằng vì để sống mà chư vị biểu diễn thứ 
đó thì không thành vấn đề, nhưng nếu thật sự sáng tác 
âm nhạc của đệ tử Đại Pháp thì cần phải đi thành con 
đường của mình. Trong quá trình ấy nhất định sẽ có 
vấn đề về nhận thức.

Đệ tử: Ở trường [học] thì họ chơi là nhạc jazz; chúng 
con nếu có thể biểu diễn ở trên phố không?

Sư phụ: Chư vị nếu thật sự có thể đi thành con 
đường rất tốt, thì diễn tấu của chư vị sẽ hấp dẫn rất 
nhiều người đến nghe; nhất định đó. Chư vị hãy nhớ 
kỹ lời tôi nói: nhân loại là chuyển quanh Đại Pháp, 
hôm nay đệ tử Đại Pháp nhất cử nhất động đều sẽ ảnh 
hưởng đến nhân loại. Hôm rồi tôi có gặp những [học 
viên] chuyên về hội hoạ, [tôi] giảng một chút về vì sao 
cần đi theo con đường nghệ thuật chính thống. Trước 
đây họ đi các nơi, muốn làm triển lãm mỹ thuật, rất khó 
tìm được [chỗ]. Sau khi tôi giảng xong rằng nhân loại 
cần quay về con đường nghệ thuật chính thống, [mọi 
người] cảm giác được thế gian đã có thái độ đổi khác; 
Thần muốn vì Pháp mà mở đường. Nhưng chư vị nếu 
làm không tốt thì sẽ có trở ngại, là vì đệ tử Đại Pháp 
làm gì thì cũng đều không phân khai khỏi tu luyện. Kỳ 
thực nhân loại là chuyển quanh Đại Pháp. Chư vị thật 
sự đưa ra những thứ của mình rồi chư vị thử xem, ai 
cũng muốn nghe, ai cũng muốn xem, thậm chí rất nhiều 
người muốn học.

Đệ tử: Một số vấn đề động chạm đến nguyên tắc 
sáng tác, muốn thỉnh Sư phụ minh thị một chút. Một là 
con đang soạn một bản công-xéc-tô, có thể đưa bài nhạc 
«Phổ Độ» của Đại Pháp thành một chương cho vào đó 
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được không? Vấn đề thứ hai, vì nhạc công trong ban 
nhạc còn thiếu, có khi chỉ mấy người lên sân khấu chơi 
đàn, không có hiệu quả của một đội nhạc. Con có thể làm 
phần âm nhạc bối cảnh [nền], rồi ở bên trên có người 
diễn tấu đồng thời được không? Vấn đề thứ ba, những 
[nhạc điệu] nghe được từ không gian khác, những thứ 
đó có thể dùng không?

Sư phụ: Tôi vừa giảng về hợp tác cho tốt chính là 
có vấn đề ấy; giữa mọi người với nhau không có vấn đề 
xung đột về bản quyền. Chính là làm sao mọi người hợp 
tác thật tốt, đi thành một con đường mà đệ tử Đại Pháp 
lưu lại cho con người tương lai. Người tu luyện không 
cầu được-mất ở thế gian, người thường coi được-mất 
thậm chí đến như danh lợi là rất trọng [yếu]. Đệ tử Đại 
Pháp cầu là chính quả tu luyện; thế nên đệ tử Đại Pháp 
hoàn toàn không chú trọng mấy thứ đó. Ai vì Đại Pháp 
mà làm gì, Thần đều từng bút từng bút đang ghi lại, 
ấy là lưu lại cho tương lai. Đối với con người nơi đây 
cầu được gì, gì [chúng ta] cũng không cầu; thế nên chư 
vị chỉ có thể là, một là tu chính mình, hai là vì chúng 
sinh. Chư vị đang cứu độ chúng sinh, cũng là vì chúng 
sinh mà trải ra con đường nhân loại tương lai. Bất quá 
muốn lấy «Phổ Độ» dùng cho vào trong sáng tác thì 
không phải là không thể; then chốt là chư vị chưa lĩnh 
hội một cách chân chính nội hàm «Phổ Độ» là gì. Đó là 
toàn bộ quá trình Sư phụ từ tiền sử tới Chính Pháp, bản 
công-xéc-tô nào có thể dung [chứa] được đây?

Vấn đề thứ hai, là vấn đề đội nhạc. Hiện nay lập tức 
làm một ban nhạc giao hưởng quy mô lớn đi diễn tấu 
là không thể. Nhưng hiện tại có mấy loại biện pháp; âm 
nhạc [cho] tiết mục sân khấu như múa chẳng hạn là có 
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thể dùng nhạc cụ máy điện toán hợp thành, một chiếc 
violon có thể hợp thành nhiều chiếc, mấy nhạc cụ dùng 
phương thức ghi âm hợp thành có thể biến thành tựa 
như ban nhạc lớn rất nhiều nhạc cụ. Cái này trong rất 
nhiều phối nhạc điện ảnh, để giảm thiểu phí tổn họ đều 
làm như thế; ấy là một biện pháp. Một biện pháp nữa 
là dùng máy điện toán trực tiếp mô phỏng diễn tấu của 
ban nhạc; thế cũng được; bất quá có một số thứ chất 
lượng không tốt, hễ nghe thì thấy là nhạc cụ điện tử. Đã 
là mô phỏng, thì nhất định mô phỏng cho giống. Những 
việc này chư vị làm âm nhạc đều hiểu cả; vì đối với 
tính năng của nhạc cụ, chư vị hẳn là đều có lý giải. Tất 
nhiên dẫu mô phỏng giống đến mấy, nhân viên chuyên 
nghiệp đều có thể nghe ra [khác biệt], nhưng thính giả 
bình thường thì không nghe ra. (mọi người cười) Đó 
đều là biện pháp. Vấn đề thứ ba là vấn đề [những gì] 
nghe được từ không gian khác; chư vị thật sự có thể 
lấy ra được, [thì] chư vị lấy; nhưng tôi nghĩ rằng thông 
thường rất khó làm. Vì không phải ở không gian cao 
tầng thì cũng không có nhạc cụ cấu thành từ chủng 
vật chất vi quan hơn, vì thế không xuất ra được chủng 
loại âm thanh đó. Hơn nữa bản thân thanh âm cũng là 
truyền động của trường vật chất, không có trường vật 
chất cấu thành ở không gian cao tầng, thì cũng không 
có loại cảm giác thần thánh ấy.

Đệ tử: «Phổ Độ», «Tế Thế» có thể làm một chương 
trong sáng tác không?

Sư phụ: «Phổ Độ» và «Tế Thế», tôi vừa giảng vấn đề 
thứ nhất đó chính là vấn đề này; không có vấn đề bản 
quyền. Trừ hai [bản] nhạc mà mọi người luyện công 
là không thể động vào, thì những cái khác đều có thể 
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dùng; chính là cấp cho mọi người dùng khi cần thiết; 
điều ấy không thành vấn đề. [Bài] nhạc luyện công là 
tuyệt đối không thể động vào vì chúng đã quan hệ rất 
lớn với tu luyện rồi; không thể đưa vào dùng trong âm 
nhạc [với mục đích khác] được. Các [bài] nhạc khác 
tuy là đệ tử Đại Pháp sáng tác, [nhưng] rốt cuộc vẫn là 
để lưu lại cho người thường. Còn về «Phổ Độ» và «Tế 
Thế», chư vị cần biết được nội hàm mà nó biểu hiện 
là gì; đưa vũ trụ đặt chui vào trong quả trứng gà thì 
không ổn.

Đệ tử: Âm nhạc luyện công nếu [chất lượng] hiệu 
quả không tốt nữa, thì tương lai chúng con có thể thu 
[âm] lại lần mới không?

Sư phụ: Đó không thành vấn đề; đề cao chất lượng 
đều là không thành vấn đề.

Đệ tử: Tổ hợp âm nhạc tốt nhất là [làm sao] âm 
sắc được nắn cho giống thật; như thế sẽ liên quan đến 
việc chúng ta cần mua những thiết bị khá tốt, cần rất 
nhiều tiền.

Sư phụ: Không nhất định; một số chương trình 
phần mềm máy tính rất đơn giản cũng rất rẻ, có thể 
mua từ Trung Quốc. (mọi người cười) Có chất lượng 
cũng khả dĩ, nhưng rẻ thôi.

Đệ tử: Về lâu dài mà xét, có thể vay chịu lãi để mua 
máy điện toán tốt hơn không?

Sư phụ: Chư vị có thể nghĩ biện pháp mà làm; 
nhưng có một điểm, Sư phụ xưa nay không có bảo chư 
vị khi chưa đủ điều kiện mà vẫn cưỡng [ép mà] làm. 
Nhất định phải căn cứ năng lực bản thân mình mà làm; 
nếu không chư vị tuy có xuất phát điểm là tốt, nhưng 
là đang bước sang cực đoan. Gây khó khăn cho [cuộc 
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sống] sinh hoạt, gây khó khăn về đủ mọi phương diện, 
thì trái lại, chư vị càng khó làm các việc mà đệ tử Đại 
Pháp nên làm; không được tạo thành khó khăn cho 
chính mình.

Đệ tử: Hội âm nhạc lần này, chúng con mua một 
chiếc đàn trung nguyệt và một chiếc đàn đại nguyệt. 
Lúc mua đàn thì thấy ở cửa hàng nhạc cụ có một chiếc 
đàn tỳ bà triều đại nhà Thanh, nghe giới thiệu mới biết 
thời cổ xưa có dây đàn khác với bây giờ; thời nay là 
dây bằng thép, thời cổ có cấu tạo khác; thời nay thì âm 
lượng lớn hơn.

Sư phụ: Thời cổ xưa là dùng dây tơ [tằm] hoặc dây 
gân bò; nhân loại cổ đại hoàn cảnh không có ồn ào, nhân 
tâm cũng tĩnh; dùng dây tơ ở hoàn cảnh bấy giờ cũng 
không cảm thấy âm lượng nhỏ. Là vì thời cổ không có 
nhạc cụ Tây phương hiện đại; trong sáng tác hiện nay 
cần kết hợp tình huống hiện nay. Thời cổ đều là dùng 
dây tơ hoặc dây gân bò, không chỉ là vấn đề không có 
chế phẩm công nghệ hiện đại, mà còn có quan hệ rất 
lớn với hoàn cảnh cổ đại. Nay là nói rằng cần đi thành 
con đường của chính mình, chứ không phải là nhạc cụ 
cũng phải quay về cổ xưa; hoàn cảnh con người hiện 
nay cũng đã là như hiện nay rồi; chỉ có thể lợi dụng 
nhạc cụ hiện hữu thời nay.

Đệ tử: Nếu muốn phát sóng trực tiếp Dạ hội Năm 
mới của chúng ta, thì hiện nay điều kiện thiết bị có thể 
vẫn chưa đầy đủ. Nhưng nếu chúng ta hiện nay muốn 
chuẩn bị cho phát sóng trực tiếp Dạ hội Năm mới……

Sư phụ: Tôi nghĩ là thế này; chưa có điều kiện, phát 
sóng trực tiếp vẫn còn chưa được. Nhưng đưa mọi 
người toàn bộ đến Mỹ quốc, tập trung người rồi làm 
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một buổi diễn Dạ hội thì có khó khăn, là vì có người 
có công tác, phải đến sở làm, không rời khỏi gia đình 
được, còn có gánh nặng kinh tế chưa dứt được, đều có 
khó khăn đủ mọi phương diện. Nếu có thể xem ghép 
các tiết mục văn nghệ các nơi để tạo thành một đĩa 
DVD, xem ghép [các tiết mục] lại là khả dĩ; vậy là hiện 
nay máy điện toán thật sự có thể làm sao cho thấy rất 
chân thực.

Đệ tử: Âm nhạc của tự bản thân chúng con là có thể 
dùng của nhau; nhưng đối bên ngoài thì có vấn đề bản 
quyền không? Lấy ví dụ; bốn năm trước khi con làm tiết 
mục Pháp Luân Công đã dùng «Phổ Độ» và «Tế Thế»; 
giám đốc một đài phát thanh thích bản nhạc đó lắm; ông 
ấy nói rằng âm nhạc sao quá hay vậy? Liệu có thể tặng 
[cho đài phát thanh] không? Bấy giờ con đã tặng rồi.

Sư phụ: [Làm thế] không thích hợp lắm; người ta 
cũng không trân trọng; nếu [họ] dùng loạn lên thì sao? 
Những gì chúng ta sáng tác cho người thường thì hiện 
nay chưa có thời gian quản; «Phổ Độ» và «Tế Thế» cấp 
cho người thường dùng tuỳ tiện thì không thích hợp; 
những [bài] khác thì khả dĩ. Trừ hai bài đó ra, những 
ca khúc do đệ tử Đại Pháp sáng tác thì thông thường 
không có vấn đề.

Nói về bản quyền, chư vị có biết những năm truyền 
Pháp tôi làm thế nào không? Để cuốn «Chuyển Pháp 
Luân» có thể xuất bản hợp pháp, đã mất [công qua] 
rất nhiều rắc rối. Nhà xuất bản xuất bản [sách] rồi, sau 
khi xuất bản một thời gian rồi, nhà xuất bản cảm thấy 
có áp lực nên không xuất bản nữa. Nhưng họ biết rằng 
[in] cuốn sách này kiếm nhiều tiền lắm, cũng lại không 
muốn quay lại hợp đồng với tôi. Sau đó, những học 
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viên cần sách có rất nhiều [người] sốt sắng lắm, việc 
này làm sao đây? Nhiều học viên đến như thế học công, 
học viên ở điểm luyện công cũng tham gia từng lượng 
lớn, [mà] không có sách. Nhưng thiếu sách quá; bấy giờ 
bản in trộm nổi lên khắp toàn quốc, ở đâu cũng làm 
[việc in không bản quyền]. Miễn là không động chạm 
sửa chữa bất kể một chữ nào của tôi, có chất lượng bảo 
đảm thì tôi cũng không quản. Người ta là vì kiếm tiền 
mà, công quả bù tội; dẫu sao thì các vị kiếm tiền cũng 
tốt thôi. Rất nhiều thứ của đệ tử Đại Pháp là lưu lại 
cho con người. Miễn là con người có thể biết trân quý, 
không dùng loạn, không động vào sửa [nội dung]. [Ai] 
sửa thì sẽ tìm họ, vì chúng ta là có bản quyền.

Đệ tử: Những ca khúc hay là có thể ảnh hưởng hằng 
mấy thế hệ con người; đến hiện nay vẫn truyền nhau hát.

Sư phụ: Một âm nhạc gia có thiên bẩm, vị ấy làm 
sao có thể soạn ra khúc nhạc như thế? Làm sao vị ấy 
có thể để lại tiếng thơm hàng trăm đời? Không chỉ vì 
âm luật ưu mỹ, [mà còn là vì] nội hàm của bản nhạc 
là có nguyên lai từ phẩm chất tốt đẹp và lịch duyệt xã 
hội phong phú cùng với thiên tính và tài năng của cá 
nhân đó; ấy là từ phương diện người thường mà giảng. 
Đời người của người tu luyện đã cải biến rồi, hơn nữa 
siêu việt khỏi tầng thứ người thường. Đệ tử Đại Pháp, 
khi chư vị thật sự có thể đi thành con đường của mình, 
những thứ của chư vị nếu so với âm nhạc gia [là] người 
thường có danh tiếng thì sẽ được con người tôn sùng 
hơn, sẽ lưu hương thơm trăm đời, nghìn đời; là vì chư 
vị là đệ tử Đại Pháp, [đi] con đường ‘chính’; những thứ 
chư vị làm ra thì nhân loại sẽ vĩnh viễn phải học dùng. 
(vỗ tay)
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Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi một chút, nhạc 
pop [nhạc phổ thông] là có ma tính phải không?

Sư phụ: Lối hát phổ thông thực tế là những làn 
điệu của [nhân dân] trăm họ, nó không cần phương 
thức diễn xướng nào cả. Ở các nước những ca khúc dân 
gian cổ đại vẫn luôn lưu truyền như vậy; các dân tộc 
đều thế cả. Nhưng con người hiện nay đã quy phạm nó 
vào trong thể hệ âm nhạc ngày nay rồi, lại thêm lên đó 
sắc thái của phái hiện đại, dần dần biến thành những 
điệu nhạc hư nát cấp thấp, ma tính bộc phát, thậm chí 
hạ lưu nữa; rất nhiều thanh niên ít tuổi cũng truy cầu 
những thứ đó. Bất kể là lối hát nào thì chư vị có thể lấy 
phương diện tốt [trong đó] làm mẫu để theo; nhưng 
cần phải đi thành con đường của mình.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con cảm thấy trong những ca 
khúc [chúng con] sáng tác hiện nay có hai chủng loại 
khuynh hướng như vầy, một loại là hát về những việc 
tu luyện của bản thân chúng con, loại nữa thì vì để cho 
người thường nghe hiểu được, thì thậm chí “Pháp Luân 
Đại Pháp hảo” cũng không được nói. Con cảm thấy [vậy] 
không đúng.

Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp là điều 
‘thiên kinh địa nghĩa’; thế nên trong sáng tác chư vị cần 
lấy [việc] cứu độ chúng sinh, giảng thanh chân tướng, 
và ca hát về đệ tử Đại Pháp làm mục đích. Đương nhiên 
chư vị nói ‘chúng tôi khi thu phim truyền hình, trong 
tình tiết phim truyền hình hoặc trong biểu diễn trên 
sân khấu thì cần thêm vào một số âm nhạc [minh hoạ] 
trong tình tiết’, như thế không sao cả. Bản thân phim 
truyền hình là tiết mục văn nghệ, là để những khán giả 
khác nhau xem, đặc biệt là khán giả thường nhân. Tất 
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nhiên nội dung nhạc khúc có [những thứ] vì theo yêu 
cầu tình cảm kịch bản thậm chí mang tình tiết cuộc 
sống rất người thường là không có quan hệ gì với đệ 
tử Đại Pháp; như thế chư vị có soạn hay không? Cũng 
cần soạn, cũng cần sáng tác. Kỳ thực dù thế nào đi nữa, 
đó rốt cuộc là những thứ mà đệ tử Đại Pháp sáng tác, 
là khác biệt. Khi phản ánh một cách chân chính chính 
diện ra Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp, thì vẫn là những 
điều của Đại Pháp làm chủ [đề]. Là đệ tử Đại Pháp 
[nếu] hoàn toàn không suy xét gì đến Đại Pháp, ‘tôi chỉ 
thích sáng tác những thứ người thường’, vậy chư vị lại 
là người thường rồi. Đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm 
là cứu độ chúng sinh, chứng thực Đại Pháp. Điều này 
cũng dễ thu xếp thôi.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi một chút, không 
hiểu là có thích đáng không. Từ khi Trung Cộng chiếm 
cứ Trung Quốc về sau, dường như ‘trống lưng’ thường 
hay được tà đảng Trung Cộng dùng?

Sư phụ: Tôi bảo chư vị, ‘trống lưng’ ở Trung Quốc 
có lịch sử gần một nghìn năm; đó là hình thức văn nghệ 
dân gian lưu truyền ở miền Tây Trung Quốc, địa khu 
Quan Trung. Nói đến trống lưng, tôi còn biết [còn] có 
một loại trống; mọi người đã thấy ở [tỉnh] Thiểm Tây 
có trống lớn thế này, đường kính khoảng một xích rưỡi, 
toàn là nam đánh, đánh lên rất khí thế. Ngồi ở đây có 
những người làm vũ đạo có ai biết không? Cũng có thể 
lấy cái đó ra dùng, nó cũng rất hay. Chư vị biết chăng? 
Khi chư vị lần đầu tiên đánh trống lưng đi diễu hành ở 
New York, rất nhiều người nói rằng, ‘người Trung Quốc 
đến rồi’, họ cảm thấy là người Trung Quốc đích thực 
đến rồi. Cái tà đảng Trung Cộng lợi dụng những thứ 
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của văn hoá Trung Quốc để ca tụng bản thân. Nhưng 
đó không phải là những thứ của tà đảng Trung Cộng, 
vốn là u linh, tà linh từ phương Tây sang. (Sư phụ cười)

Đệ tử: Chẳng hạn như muốn xuất bản một số âm 
nhạc nghe hay, như tuyển chọn mấy bài đàn nhị, thì phối 
khí có thích hợp không nếu hỗn hợp những điều của 
Trung Quốc và Tây phương?

Sư phụ: Ý tôi nói là có thể noi theo hết thảy những 
gì tốt. Đương nhiên Tây phương có phương pháp phối 
khí cũng như những thứ về phương diện nhạc lý là có 
thể dùng; [nếu] nói chư vị lấy hoàn toàn những thứ đó 
đưa ra, Trung Quốc một nửa Tây phương một nửa, thì 
không phải là thế; mà [ý] là làm thế nào để đi thành 
con đường của chính mình. Tôi nghĩ rằng âm nhạc Tây 
phương và âm nhạc Đông phương tại văn hoá nhân 
loại lần này đều là những thứ khá tốt. Bất kể là nhân 
chủng nào, thì khi xuống đến nhân loại tiến nhập vào 
thế gian thì đều trước hết xuất sinh ở Trung Quốc, một 
triều [đại] qua rồi thì lại từ Trung Quốc mà đi các nơi 
thế giới. Những thứ ở Trung Quốc là do ai lưu lại? Là 
Thần; là văn hoá các triều [đại], là con người toàn thế 
giới lưu lại; điều này tôi đã giảng trước đây rồi. Chư vị 
là đang lựa chọn, là từ các di sản lưu lại từ lịch sử mà 
chọn ra những thứ tốt.

Đệ tử: Dân ca địa phương ở Sơn Tây và Thiểm 
Tây trên thực tế chiếm 80% dân ca toàn Trung Quốc. 
[Giai] điệu nền của âm nhạc nơi ấy là đẹp phi thường; 
có những lời [ca] bị trắng trợn sửa đổi từ 1949 trở về 
sau; chứ thực tế thì âm nhạc âm thanh và lời ca nguyên 
ban đầu là rất hay. Con không biết đúng không, là muốn 
được Sư phụ có một đôi lời thì trong tâm mới an ổn?
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Sư phụ: Một số dân ca ở Sơn Tây, Thiểm Tây 
phương Bắc ấy, điệu ca có rất nhiều là những thứ của 
Trung Quốc cổ xưa.

Vừa rồi phần nhiều là giảng về vấn đề âm nhạc; 
sáng tác về nghệ thuật múa và các phương diện khác 
cũng cần theo kịp. Một dạ hội thông thường có tiết mục 
đa số là múa tập thể; [nếu] ít thì [thấy] rất đơn nhất, 
đơn điệu. Trong một buổi diễn dạ hội văn nghệ nếu 
không có múa, thì không thể thành dạ hội được. Làm 
sao về phương diện này khai thác khai thác thêm nữa, 
đi thành một con đường? Trước đây tôi xem Đoàn ca 
múa Miền Tây Mỹ quốc biểu diễn Dạ hội văn hoá cổ đại; 
tiết mục văn hoá lịch sử rất nhiều. Đều có thể suy xét; 
nhưng không hoàn toàn phỏng theo giống; hãy bước đi 
thành con đường của tự chư vị.

Đệ tử: Chúng con như thế nào mới có thể phối hợp 
tốt hơn nữa với đài truyền hình TV? Là vì chúng con mọi 
người đều tản cư ở các nơi trên thế giới.

Sư phụ: Mọi người gặp mặt cùng nhau là không 
dễ dàng gì, phối hợp với nhau cũng khó. Nhưng có thể 
dùng máy điện toán, máy fax, điện thoại; rất nhiều việc 
cũng đều có thể liên lạc [với nhau]. Hãy gắng tận dụng 
hết những điều kiện đó. Mọi người [ở xa nhau như] 
trời Nam đất Bắc, phạm vi toàn thế giới; đều gặp cùng 
một chỗ với nhau thì rất khó. Tốt là sau hội họp hôm 
nay mọi người đều biết thực hiện thế nào, chính là tìm 
con đường rồi tự đi thử xem sao. Kỳ thực [chư vị] cũng 
đều có tiềm lực.

Đệ tử: Ban nhạc chúng con định tới khắp nước Áo 
để biểu diễn. Nếu các bài của chúng con không đủ, thì đệ 
tử Đại Pháp chúng con có thể diễn tấu nhạc khúc cổ điển 
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của người thường được không? Ví như tác phẩm của 
Mozart hoặc Chopin?

Sư phụ: Điều ấy không thành vấn đề. Từ lâu tôi 
giảng rằng nhạc khúc cổ điển là không có vấn đề. Những 
gì có trước “đại cách mạng văn hoá” là đều có thể dùng 
một cách thận trọng; dứt khoát là không [dùng thứ] có 
văn hoá của tà đảng Trung Cộng. Những thứ có trước 
khi tà đảng Trung Cộng tới thì về cơ bản là có thể dùng. 
Những thứ vào thời ma đầu ấy là không thể dùng, trong 
đó có đầy thứ tà; đoạn thời gian ấy nhân loại là bị ma 
khống chế.

Đệ tử: Sáng tác âm nhạc vào hàng chục năm trời 
thời ma đầu là không thể dùng, vậy truyền hình và điện 
ảnh thời ấy có phải là chúng con cũng không thể dùng?

Sư phụ: Những thứ thời kỳ đó, tôi thấy rằng, đều 
không tốt; đằng sau đều có nhân tố của các chủng loại 
lạn quỷ thao [túng] khống [chế] con người.

Đệ tử: Chúng con giờ đã có [một số] bài hát; dùng 
bài nào làm điệu nhạc nền từ đó phát triển thành nhạc 
giao hưởng, hoặc hợp tấu nhỏ?

Sư phụ: Những vấn đề cụ thể thì chư vị cứ thảo 
luận mà làm, sẽ không có vấn đề.

Đệ tử: Gần đây một học viên người Tây phương chỗ 
đài truyền hình chúng con đã làm hai [chương trình] 
MTV, nhưng anh ấy dùng chủng loại hình thức âm nhạc 
hiện đại với đàn ghi-ta hiện đại, ghi-ta điện.

Sư phụ: Có thể; đài truyền hình là đặt chỗ đứng ở xã 
hội người thường, là đối diện với đại chúng phổ thông; 
nhạc cụ điện tử cũng khả dĩ. Đệ tử Đại Pháp cần đi thật 
tốt, đi thật ‘chính’ con đường tu luyện. Nhưng trong 
công tác tại người thường là tận sức làm cho tốt hơn 
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một chút. Tiết mục truyền hình là cấp người thường 
xem; hiện nay không phải Pháp Chính Nhân Gian, [mà] 
là giai đoạn đệ tử Đại Pháp tu luyện, giảng chân tướng 
vạch trần bức hại. Trước mắt thì không thành vấn đề.

[Nếu là] như vậy, chư vị ai có thể phối khí? Giơ tay 
nào; mọi người hãy thử nhìn chút xem. Nhất là [người] 
của đài truyền hình; khi phim của chư vị cần âm nhạc, 
thì chư vị hãy tìm đến họ. Ai có thể phối khí thì đều có 
thể soạn ca [khúc].

Chư vị coi, không ít đâu. Tôi biết rằng ở đây còn 
có rất nhiều [người] có trình độ cao; hãy phát huy tác 
dụng. Tất nhiên lập tức làm thì chưa được tốt; mọi 
người cũng đừng chẻ sợi tóc làm tư. Có thể thiện ý trao 
đổi với nhau, dần dần sẽ đi một cách thành thục con 
đường của mình; bắt đầu một cái thì không nhất định 
là bước đi tốt ngay. Mà cũng không chỉ là đưa ra những 
thứ của mình, sau này còn cần tăng thêm ‘sản lượng’ 
(Sư phụ cười). Ví như nói ‘tôi làm ra một cái gì đó là 
được rồi, thoả mãn rồi, tôi làm xong rồi’. Không được; 
đệ tử Đại Pháp bảo cứu chỉ một cá nhân là được sao? 
Không được; cần cứu rất nhiều.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi một vấn đề về 
Pháp. Phật Thích Ca Mâu Ni là tu luyện đắc Đạo từ hằng 
bao nhiêu ức kiếp về trước; nhưng địa cầu chúng ta chỉ 
có hai lần địa cầu, mỗi lần một ức {trăm triệu} năm, ý 
như vậy là thế nào……

Sư phụ: Phật Thích Ca Mâu Ni trước đây không 
phải tu luyện trên địa cầu. (mọi người cười) Phật Thích 
Ca Mâu Ni là đến thế gian để độ nhân, Ông ở thiên 
thượng là Thần, từ đầu đã đắc Đạo rồi; lần này là để 
chứng [thực] quả vị Như Lai và lưu lại văn hoá Phật 
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cho nhân loại. Rất nhiều chuyện mà Phật Thích Ca Mâu 
Ni giảng đều là chuyện trên thiên thượng, [chứ] không 
phải chuyện ở mặt đất. Tôi không phải đã giảng rồi sao; 
con người thấy Ông Phật ngồi toạ ở đó, rất thần thánh; 
nhưng Phật nhìn Phật thì không [giống] như vậy. Họ là 
một quần thể xã hội chư Thần.

Vì thời gian có hạn, hội họp kết thúc tại đây. Chư vị 
là đệ tử Đại Pháp, thế nên tôi tin tưởng chư vị sẽ có thể 
làm tốt; tôi đợi tin tức tốt đẹp từ chư vị. (vỗ tay)

Ghi chú [của bản tiếng Hán]: Chỉ có thể chỉnh lý đến 
đây vì liên quan tới việc thâu âm.

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng 
tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //gb.falundafa.org/chigb/
yyms_1.htm

Có tham khảo bản tiếng Anh: //www.falundafa.org/
book/eng/lectures/20030721L.html.

Dịch ngày:13-4-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa 
trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
▪ bách hoa tề phóng: trăm hoa cùng nở; thời Mao từng có 
khẩu hiệu bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh (trăm hoa 
đua nở, trăm nhà đua tiếng).
▪ bình hoà: bình trong an bình, hoà trong hoà thuận.
▪ cơ điệu: ở bài này dịch là nhạc nền, giai điệu nhạc nền.
▪ chính: một từ chính này, một khái niệm chính này có mấy 
sắc thái khác nhau; ta tham khảo các từ trái nghĩa: (i) tà, 
oai với nghĩa là bất chính, không ngay chính; ví dụ: tà môn 
oai đạo; (ii) phụ với nghĩa tiêu cực, không chính diện, hoặc 
chỉ một trong hai chủng vật chất cao tầng; ví dụ: phụ diện 
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(mang tính tiêu cực), vật chất phụ (hai loại vật chất chính 
và phụ); và (iii) phản với nghĩa đối lập, trái với lẽ thuận; 
ví dụ: phản Lý; người dịch giữ nguyên cách dùng từ chính-
tà, chính-phụ, chính-phản này; như vậy, cặp từ chính-phụ là 
không có giống nghĩa mà người Việt thường hiểu.
▪ chính lưu: dòng (âm nhạc) chân chính.
▪ chính thường: bình thường theo cái lẽ vốn dĩ mà nó phải 
thế; dịch thoáng là bình thường, thông thường.
▪ dưỡng thành: dung dưỡng mà thành.
▪ đỉnh phong: đỉnh điểm tuyệt vời nhất, toả sáng nhất; ở 
bài này dịch là đỉnh cao; phong → đỉnh chóp, ngọn (núi).
▪ Đường nhạc: âm nhạc triều đại nhà Đại Đường.
▪ nhạc khí: nhạc cụ.
▪ nhị hồ: đàn nhị hồ Trung Quốc; ta vẫn gọi là đàn nhị.
▪ hợp tấu; độc tấu; lĩnh tấu: nhiều người cùng chơi nhạc 
với các nhạc cụ hoà đồng lại; một người chơi solo một mình; 
chơi lead trong đội nhạc.
▪ Phật vị: [quả] vị Phật; Như Lai Phật vị → quả vị Như 
Lai Phật.
▪ phiếm âm: lối chơi tạo âm khác với âm gốc; ví dụ chơi hoà 
âm (đánh bồi, harmonic).
▪ phối khí: soạn nhạc (phối) cho các nhạc cụ (khí); ví như từ 
một giai điệu được sáng tác (tác khúc) ta soạn ra cho nhiều 
nhạc cụ khác nhau cùng chơi, đó là phối khí.
▪ piano: dương cầm.
▪ Quan Trung địa khu: phần bằng phẳng ở tỉnh Thiểm Tây 
gồm Tây An, Đồng Xuyên, Bảo Kê, Hàm Dương, và Vị Nam.
▪ tác khúc: sáng tác giai điệu, ca khúc; ở bài này dịch là sáng 
tác nhạc.
▪ Tân niên Vãn hội: ở bài này được dịch là Dạ hội Năm mới.
▪ Tây dương, Tây phương: ở bài này dịch cả hai từ này 
thành Tây phương.
▪ Thanh mạt: thời cuối nhà Thanh.
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▪ thiên kinh địa nghĩa: [điều] hợp với đạo nghĩa của trời 
đất, tức là hoàn toàn hợp lý.
▪ thiện ác đồng tại: tạm hiểu là có cả thiện cả ác đồng thời.
▪ Trung Cộng: đảng cộng sản Trung Quốc.
▪ trung nguyệt, đại nguyệt: đàn nguyệt cỡ vừa (trung) 
và cỡ lớn (đại); đây là đàn nguyệt Trung Quốc, so với đàn 
nguyệt Việt Nam nói chung là tương đồng.
▪ violon: vĩ cầm.
▪ xích: một đơn vị chiều dài cổ, ta vẫn gọi là thước, cỡ 33cm; 
có chỗ ghi 23cm, chỗ ghi 40cm.
▪ yêu cổ: trống (cổ) đeo ở eo ngang lưng (yêu); ở bài này 
được dịch tạm là trống lưng.
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Giảng Pháp tại Buổi họp                               
Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật

Lý Hồng Chí 
Ngày 21 tháng Bảy, 2003 — Washington, D.C., Mỹ quốc

Những học viên ngồi đây đều làm sáng tác mỹ thuật, 
đều có kỹ năng chuyên nghiệp. Tôi nghĩ tới đâu sẽ nói 
tới đó, tôi chỉ là từ Pháp Lý mà giảng. Mỹ thuật đối với 
nhân loại mà nói là rất trọng yếu, nó cũng giống như 
các văn hoá khác của nhân loại, là có thể ở xã hội nhân 
loại mà khởi một loại tác dụng hướng đạo đối với quan 
niệm của con người, ảnh hưởng tới quan niệm thẩm 
mỹ của con người. Đối với ‘thế nào là đẹp, thế nào là 
cảm thụ cái đẹp đúng đắn mà nhân loại nên có’, chúng 
là có tương quan chặt chẽ với chuẩn mực nền tảng của 
đạo đức nhân loại. Nếu con người coi cái không đẹp là 
đẹp, thế thì đạo đức nhân loại là đã ‘xong’ rồi.

Đạo đức nhân loại vào những thời kỳ khác nhau 
đều có phát sinh một số biến hoá. Bản thân đạo đức của 
nhân loại là ảnh hưởng tới nghệ thuật của nhân loại, 
mà nghệ thuật, quay trở lại, là ảnh hưởng tới nhân loại. 
Như mọi người đã thấy, nghệ thuật hôm nay, có rất 
nhiều là chịu nhận những thứ do ý thức hiện đại làm 
ra, mà nhân loại hiện đại đã xa rời rất rất xa khỏi phạm 
vi và tiêu chuẩn đạo đức mà nhân loại lẽ ra phải có, 
thế nên cái gọi là ‘nghệ thuật’ được làm ra ấy đã không 
còn là văn hoá nhân loại nữa. Vì nó không phải được 
làm ra trong lúc lý trí và thanh tỉnh, nên không phải là 
những thứ tốt đẹp của nhân loại chân chính mà được 
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tạo ra từ chính niệm và Thiện niệm của con người đối 
với nhận thức đúng đắn cái đẹp của nghệ thuật. Đã như 
vậy, đó chính là nghệ thuật đang sa đoạ. Từ nghệ thuật 
hiện nay mà nói, nghiêm khắc mà nói thì đã không còn 
là những thứ của con người nữa rồi. Tôi thường thấy 
một số cái gọi là ‘tác phẩm nghệ thuật hiện đại’, thậm 
chí còn là tác phẩm rất nổi danh nữa, kỳ thực đều là 
sản vật của ma tính. Không chỉ là ma tính, mà có rất 
nhiều người khi vẽ tranh lúc tìm kiếm ‘cảm giác’ thì 
đã là đang truy cầu hành vi của quỷ, như thế qua thời 
gian lâu thì tâm lý ắt sẽ âm ám, quái dị. Người làm nghệ 
thuật đều biết, khi làm ra những thứ đó thì trạng thái 
tâm lý đều là phóng túng mặt ác của nhân tính, thậm 
chí cố ý truy cầu phản ánh của tâm lý tà ác. Như vậy 
những thứ của cái gọi là nghệ thuật hiện đại ấy thông 
thường không tốt lắm, vì nó không chỉ có hại cho người 
vẽ tranh, mà đối với khán giả cũng có phương hại về 
tâm lý, đối với quan niệm đạo đức của con người cũng 
gây tác dụng phá hoại nghiêm trọng.

Nhưng đệ tử Đại Pháp trong tu luyện và trong 
cuộc sống cũng không thể thoát ly hoàn cảnh xã hội 
người thường này, cũng là trong trào lưu quan niệm 
con người hiện đại này, cũng chịu nhận ảnh hưởng 
của hoàn cảnh này. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp trước khi 
học Đại Pháp thì thậm chí đã học và làm nghệ thuật 
hiện đại. Tất nhiên, tôi nghĩ rằng, dẫu chư vị làm nghệ 
thuật hiện đại cũng vậy, làm nghệ thuật chính thống 
mà nhân loại chân chính nên có cũng vậy, thì những kỹ 
năng cơ bản chư vị học trong quá khứ hẳn cũng như 
nhau, thế nên đệ tử Đại Pháp phải nhận thức một cách 
rõ ràng rằng đâu là nghệ thuật mà nhân loại nên có, 
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như vậy mới có thể chiểu theo tiêu chuẩn nghệ thuật 
thuần chính của con người mà làm, mới có thể sáng tác 
những gì tốt đẹp.

Hôm nay chúng ta họp là vì việc gì? Tôi bảo mọi 
người rằng, đệ tử Đại Pháp làm gì vào ngày hôm nay 
của lịch sử thì cũng đều vô cùng trọng yếu. Hôm qua tôi 
còn giảng, tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp làm gì, thì chẳng 
bao lâu nữa xã hội nhân loại đều sẽ học theo. Hiện nay, 
trong thời kỳ Chính Pháp, hết thảy những thứ trên thế 
gian đều vận động quanh Đại Pháp, điều này là khẳng 
định, do tam giới là vì Chính Pháp mà được tạo ra. Tại 
sao hôm nay tôi giảng vấn đề này cho chư vị? Bởi vì 
những đệ tử Đại Pháp mang kỹ năng nghệ thuật ấy là 
có năng lực, là có năng lượng, việc mà chư vị làm nếu 
như không phải ‘chính’, hoặc không đủ ‘chính’, thì chư 
vị đang làm nhân tố bất chính kia mạnh hơn lên, sẽ ảnh 
hưởng hơn nữa đến xã hội nhân loại. Tu luyện ấy, chư 
vị nguyên lai là đang ‘tu chính’ bản thân mình, tu bỏ đi 
hết thảy những gì bất hảo. Chư vị ở đâu cũng cần phải 
làm người tốt, như vậy trong lĩnh vực nghệ thuật chư 
vị cũng phải làm người tốt, trong tác phẩm của chư vị 
cũng phải biểu hiện tốt đẹp, biểu hiện ‘chính’, biểu hiện 
thuần, biểu hiện Thiện, biểu hiện quang minh.

Khi đạo đức xã hội nhân loại trượt dốc đến bước 
này rồi, quan niệm của nhân loại cũng phát sinh biến 
đổi như thế. Biến đổi như thế, phát triển đã đến bước 
này, nếu muốn bảo con người tự bản thân quay trở lại 
thì cũng không thể được nữa. Người nào, lý luận nào, 
biện pháp nào cũng không thể khiến con người quay 
trở lại được nữa, chỉ có Đại Pháp mới được. Chư vị theo 
tôi đến đây là để cứu vãn chúng sinh, đồng thời, trong ý 
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nghĩa việc chúng ta cứu vãn chúng sinh cũng bao gồm 
việc cứu lấy đạo đức nhân loại và việc con người được 
cứu sẽ tồn tại trong tương lai như thế nào, sẽ sinh sống 
ra sao, sẽ sinh hoạt trong trạng thái thế nào. Nghĩa là, 
đệ tử Đại Pháp không chỉ cứu vãn chúng sinh, mà còn 
khai mở ra cho chúng sinh tương lai một con đường 
sinh tồn chân chính của con người. Đó đều là những gì 
đệ tử Đại Pháp đang làm trong khi chứng thực Pháp.

Tôi nói tam giới sẽ vĩnh viễn tồn tại. Tồn tại theo 
cách nào? Đó chính là điều tôi cần làm khi Pháp Chính 
Nhân Gian. Tuy nhiên đệ tử Đại Pháp làm gì hôm nay 
cũng đều vô cùng quan trọng, cũng đều đang khai sáng 
cơ sở cho con người tương lai, cho văn hoá tương lai. 
Hết thảy mọi thứ của nhân loại cận đại đều loạn rồi, 
hầu như rất ít là còn có một chút những gì chính thống 
mà con người nên phải có, đã không còn chút gì là thứ 
thuần chính nữa. May thay người xưa vẫn lưu lại một 
số di sản văn hoá, chưa bị phá hoại hoàn toàn, đặc biệt 
là về phương diện mỹ thuật thì vẫn lưu lại một phần 
học tập kỹ năng cơ bản, nhân loại vẫn có thể trong khi 
quay trở về con đường làm người mà khiến người học 
mỹ thuật nắm vững những thứ cơ bản nhất ấy. Vậy là, 
làm thế nào vận dụng những điều cơ bản nhất đó khi 
đi trên con đường chân chính của con người? Làm thế 
nào có thể sáng tác ra những điều tốt đẹp? Vậy tôi nghĩ 
rằng, có cơ sở là kỹ năng cơ bản, thêm lên đó là cái 
Thiện, cái ‘Chính’, và mỹ hảo thuần khiết chân chính 
mà đệ tử Đại Pháp nhận thức đến được trong tu luyện, 
thì có thể biểu hiện ra những điều tốt đẹp.
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Giảng tới đây, tôi cũng muốn nói một chút những gì 
tôi thấy về tình huống phát triển của nhân loại và quá 
trình phát triển nghệ thuật của nhân loại.

Kỳ thật nghệ thuật Đông phương và Tây phương 
của nhân loại đều có một quá trình thành-trụ-hoại. 
Nghệ thuật Đông phương và nghệ thuật Tây phương 
là đi theo hai đường khác nhau, ấy là dùng lời của con 
người mà giảng, thực ra đó là thể hiện cụ thể tại phương 
diện sinh hoạt nghệ thuật của sinh mệnh ở tầng thứ 
thấp nhất —con người— tương ứng với hai đại thể hệ 
khác nhau trong vũ trụ, cũng chính là biểu hiện ở tầng 
thấp nhất nơi con người này của những thứ của thể hệ 
vũ trụ này. Kỳ thực trong vũ trụ có rất rất nhiều đại 
khung khác nhau, nhiều lắm, đều là các thiên thể độc 
lập mà cự đại. Mỗi đại khung đều có những phong cách 
khác nhau tương ứng của mình, về các phương diện 
được biểu hiện ra, với kết cấu độc đáo đặc thù, dùng lời 
của con người mà giảng thì chính là có đặc điểm nghệ 
thuật khác nhau. Mỗi thiên thể cự đại đều có cái Lý khác 
nhau được ngộ ra một cách chân chính mà từ Pháp Lý 
căn bản Chân-Thiện-Nhẫn mà nhận thức ra. Đã là như 
thế, các thể hệ thiên thể khác nhau đều có đặc điểm 
độc đáo đặc thù riêng của thể hệ bản thân mình, biểu 
hiện cụ thể ở kết cấu thiên địa, hình thái hoàn cảnh, 
hình thức sinh mệnh, trang sức của sinh mệnh, phong 
cách kiến trúc, hình thức biểu hiện của động thực vật, 
v.v., chúng đều có phương thức biểu hiện cái đẹp ngay 
chính và phương thức biểu đạt sự hữu nghị và biết ơn 
độc đáo đặc thù của riêng mình. Tạo hoá trong hằng bao 
nhiêu thể hệ vũ trụ như thế được truyền đến con người 
nơi đây về cơ bản là có phương thức biểu hiện của sinh 



Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác và Nghiên cứu Mỹ thuật                             39 

mệnh tầng thấp của hai thể hệ, bao gồm nghệ thuật 
Đông phương và Tây phương. Nhưng trong khung thể 
cự đại lại không chỉ có vậy đâu, ý tôi nói là, truyền đến 
con người nơi đây là chỉ có hai chủng loại này.

Về hai chủng loại thể hệ nghệ thuật này của nhân 
loại mà nói, trong văn hoá dân tộc Đông và Tây phương 
tương ứng, đều có quá trình kế thừa hằng mấy nghìn 
năm, nhưng hai chủng phong cách nghệ thuật lại khác 
biệt rất lớn, về kỹ pháp, về phương thức biểu hiện, về 
cảm thụ, về thị giác đều khác nhau. Nghệ thuật Trung 
Quốc trong quá trình kế thừa thì ngay khi bắt đầu là 
đã đặt định văn hoá nửa-Thần, nói cách khác một nửa 
trọng điểm không đặt ở bề mặt con người mà đặt nặng 
vào ‘thần vận’ và nội hàm, do đó gồm tất cả văn hoá, về 
biểu hiện, đều có đặc điểm như thế, đặc biệt là phương 
diện mỹ thuật, không quá chú trọng vào biểu hiện chi 
tiết bề ngoài, mà chú trọng vào biểu hiện ý, biểu hiện 
nội hàm của nó. Còn nghệ thuật Tây phương cũng là 
Thần truyền cho con người, nhưng nó đặt trọng điểm 
ở văn hoá con người bề mặt, nhấn mạnh về ‘thần công’ 
của sự cao siêu, chuẩn xác, tinh tế và chân thực trong 
kỹ pháp, trọng điểm của biểu hiện đặt ở biểu hiện của 
kỹ năng ở tầng không gian bề mặt con người, do đó 
trong tác phẩm mỹ thuật thì đối với biểu hiện bề mặt 
của vật thể thì chuẩn xác đến tinh tế phi thường, thế 
nên phong cách nghệ thuật của Tây phương và của 
Trung Quốc là hai con đường khác nhau. Trong quá 
trình phát triển, nghệ thuật Tây phương là kế thừa 
từ văn minh lần trước. Kỳ thực qua mấy lần văn minh 
trước đây nghệ thuật Tây phương vẫn một mực bảo 
trì một loại kế tục phương thức học thuật: có trường 
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học, có lý luận, có huấn luyện chính quy, vậy nên nó 
vẫn luôn đi theo con đường ấy. Nhưng nghệ thuật Đông 
phương trong khi kế tục, vẫn luôn một mực lưu truyền 
dân gian, lưu truyền trong văn sỹ, nghệ nhân, và những 
người cầu Đạo, không có lý luận một cách hệ thống, 
không có trường học, không có huấn luyện chính quy, 
hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cá nhân để biểu hiện 
tác phẩm, nhất là tác phẩm điêu khắc. Do đặc điểm văn 
hoá Trung Quốc, chỗ mà hội hoạ và điêu khắc biểu hiện 
về cơ bản cũng là tính cách văn hoá của người Trung 
Quốc khởi tác dụng, biểu hiện ra ý vị một cách bất tự 
giác. Đã là như thế, khác biệt trong thủ pháp biểu hiện 
cũng rất lớn. Đứng ở vỏ ngoài nhất của con người mà 
nhìn, thì nghệ thuật Tây phương về thủ pháp là tinh tế 
phi thường, yêu cầu liên quan đến sáng tối, cấu trúc, 
thấu thị là nhất định phải chuẩn xác, đặc biệt là kết cấu 
thân thể người, biểu hiện đều phi thường chuẩn xác. 
Nhưng ở mỹ thuật Trung Quốc cổ đại, vì nó không có lý 
luận hệ thống và nghiên cứu chuyên nghiệp, nên điều 
ấy dẫn đến việc khiếm khuyết trong tính chuẩn xác của 
biểu hiện kết cấu vật chất ở bề mặt nhất.

Con đường nghệ thuật đều là từ thời kỳ ban sơ của 
nó lên đến đỉnh cao rồi lại xuống dốc, tất cả văn hoá của 
nhân loại cũng là theo hướng như thế. Thành-trụ-hoại-
diệt trong đặc tính vũ trụ quá khứ ấy, hết thảy những 
gì của nhân loại đều ở trong đó, do vậy đến thời mà đạo 
đức nhân loại không tốt nữa, cái gì cũng không tốt nữa, 
thì phải làm lại, đối với nhân loại mà nói thì chính là 
‘kiếp nạn’, hết thảy đều kết thúc rồi, hết thảy đều sẽ bắt 
đầu lại mới, rồi lại lên đỉnh cao rồi lại xuống dốc, trọn 
vòng quay về bắt đầu.
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Mỹ thuật cổ đại của Trung Quốc, do nó không có 
nghiên cứu một cách hệ thống và học tập chuyên nghiệp, 
nên trên cơ bản là nắm không được chuẩn xác những gì 
liên quan đến thấu thị nhân thể và vật thể. Từ cuối đời 
nhà Thanh trở về sau, rất nhiều người làm mỹ thuật ở 
Trung Quốc cũng có được nền tảng công phu của mỹ 
thuật Tây phương, các tác phẩm về ngoại hình cũng 
đã chuẩn xác, xuất hiện một số tác phẩm như thế. Tuy 
nhiên đến thời cận đại trở đi, nhất là khoảng hơn hai 
mươi năm nay, Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng của ý 
thức hiện đại, tác phẩm càng ngày càng không ra hình 
thù gì nữa. Quan niệm là thuận theo sự biến hoá của ý 
thức mà biến hoá theo, nếu chính niệm của con người 
không có tác dụng chủ đạo, mà hoàn toàn dựa vào cảm 
thụ bề mặt của ý thức con người, chứ không phải nhận 
thức của chân niệm, không có sự suy xét thanh tỉnh 
của chân chính bản thân mình, thế thì cũng tựa như 
không còn linh hồn vậy. Ý thức của con người là được 
hình thành hậu thiên tại lớp da vỏ ngoài của con người, 
về biểu hiện chỉ là phản ứng một cách ‘hạ ý thức’ đối 
với các sự vật. Ý thức là bất ổn định, biến đổi bất kỳ 
lúc nào, biến đổi theo sự biến đổi của điều kiện ngoại 
giới và biến đổi của hình thế xã hội, hoàn toàn dựa vào 
những thứ đó là không có ‘chủ niệm’, hơn nữa là không 
có hệ thống, không có quy phạm, không có chính niệm, 
không có ‘tự kỷ’ chân chính. Những thứ được làm ra 
trong trạng thái ý thức loại ấy chính là cái gọi là ‘nghệ 
thuật hiện đại’, ‘tác phẩm mỹ thuật hiện đại’. Thời mới 
lên của những thứ đó, chính là thời đầu khi mới xuất 
hiện những thứ của phái ấn tượng và phái trừu tượng 
của Tây phương. Chư vị hãy trầm tĩnh mà nhìn những 
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thứ đó, bảo đảm là giống như chân niệm con người 
không ở đó mà là do quan niệm bề mặt của người ta 
làm ra, không hệ thống, không quy phạm, không quy 
tắc, không liên tục, điều biểu hiện ra thì không biết là 
gì nữa, không có gây cảm thụ cái đẹp cho người ta, mà 
là tuỳ theo ý thức bề mặt của người ta mà đến. Bấy giờ 
họ làm ra những tác phẩm mà coi thì thấy nào là mũi 
thì vẹo, một nửa bộ mặt, một chân mọc ngoằng ra sau 
lưng, hễ bắt đầu những thứ đó thì chính là vứt bỏ chủ 
niệm và chính niệm để làm ra, là sản phẩm do quan 
niệm hậu thiên của con người chỉ huy các chân tay con 
người làm ra. Vứt bỏ chủ ý thức, tuỳ tiện cho khái niệm 
bề mặt của con người phát huy tác dụng thì mới làm ra 
những thứ đó được. Sự xuất hiện của những thứ đó đã 
phá huỷ hết cả nghệ thuật Tây phương vốn hầu như là 
đỉnh cao nhất hoàn mỹ nhất của toàn nhân loại, cận đại 
đã ảnh hưởng tới Trung Quốc.

Đó chỉ là thời kỳ đầu của mỹ thuật hiện đại, vì quan 
niệm con người là thuận theo đạo đức của chỉnh thể 
xã hội khi mà càng ngày càng bại hoại, thì quan niệm 
ấy, nó cũng không dừng lại ở đó, nó cũng trượt dốc 
xuống. Những thứ của phái ấn tượng, phái trừu tượng 
thời đầu ấy, hoàn toàn không quan tâm gì đến quan hệ 
thấu thị chính xác, chuyển giữa sáng và tối, cũng như 
tính chuẩn xác của kết cấu, càng ngày càng truy cầu cái 
gọi là ‘cảm thụ’ cá nhân, lầm lẫn tưởng rằng loại phóng 
túng mang tính vô lý ấy là giải phóng nhân tính tự ngã. 
Nó thật sự là ức chế bản tính, là phóng túng của ý thức 
hậu thiên khi không có tự ngã chân ngã. Lối vẽ rất mạnh 
bạo về màu sắc, một loại cảm thụ về quan niệm là hoàn 
toàn phóng túng không còn lý niệm gì nữa, mà quan 
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niệm là hình thành tại hậu thiên của người ta, nó không 
phải tư tưởng chân chính của con người, nó không quy 
tắc, không quy phạm, không hệ thống, do đó những thứ 
nó vẽ ra cũng là như thế, nhìn thì hoàn toàn không hoà 
điệu. Cho tới thời kỳ cuối thì thuận theo thời mà khái 
niệm đạo đức của con người càng ngày càng trượt dốc, 
nó cũng tiến nhập vào một loại ý thức thấp kém hơn 
nữa, mà loại ý thức thấp ấy chính là đã không chỉ là 
quan niệm của con người nữa. Khi mà chủ niệm của 
con người, chân ngã đã vứt bỏ sự chi phối phần con 
người bề mặt, thì những sinh vật ngoại lai sẽ thừa cơ 
chui vào. Đã đến bước này thì đã là ý thức ngoại lai 
thao túng đại não của thân thể người rồi, do đó xuất 
hiện một số sắc thái tối tăm hơn và âm u hơn, ánh sáng 
cũng mờ ảo âm u, hoàn toàn là biểu hiện của tâm thái 
đồi phế của nhân tính. Trượt dốc tiếp nữa, lại thêm vào 
sự dẫn dắt của danh lợi nơi xã hội, truy cầu sự vứt bỏ 
tự ngã hoàn toàn, bấy giờ cũng chẳng cần quan niệm 
hậu thiên nữa. Hễ là như vậy, thì thân thể hoàn toàn 
không còn tự ngã sẽ một trăm phần trăm là bị ý thức 
ngoại lai khống chế rồi, mà ý thức ngoại lai đa số lại là 
những sinh vật của cõi âm gian, đa số là quỷ hồn. Đó 
cũng là thiên tượng biến hoá khi mà đạo đức nhân loại 
không còn tốt nữa. Khi người vẽ bị sinh vật âm tính 
khống chế, thì những thứ vẽ ra sẽ thấy biểu hiện chính 
là cõi âm và vật thể cõi âm. Rất nhiều thứ được vẽ mà 
hễ nhìn thì thấy là biểu hiện ra thế giới của quỷ, âm u, 
ám ám, mơ hồ không rõ, cái gọi là nhân vật được vẽ ra 
thì trông như là âm hồn vậy. Đất của cõi âm, trời của 
cõi âm, người cảm giác loại ấy tại sao cảm thấy thế là 
tốt? Đó chẳng phải là vì chính niệm của con người đã 
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không còn nữa? Đó chẳng phải là truy cầu âm ám sao? 
Đó chẳng phải chính là nhân loại đạo đức quá bại hoại 
rồi sao? Đó chỉ là khi mà người ta đã đến tầng không 
gian thấp hơn con người. Vì đạo đức nhân loại đang 
trượt dốc, cho tới hôm nay, nghệ thuật đúng là triển 
hiện hết sức thực tại của ma tính của nhân loại, nghệ 
thuật đã tiến đến chỗ báng bổ nghệ thuật thần thánh, 
đã hoàn toàn trở thành công cụ phát tiết ma tính, điều 
biểu hiện ra là yêu ma quỷ quái. Bản thân nghệ thuật 
gia cũng thừa nhận: ‘Đây đều là rác’, nhưng trong cái 
gọi là ‘trào lưu nghệ thuật’ thì nó lại là có giá trị nhất. 
Rác rưởi vì sao lại là thứ tốt đẹp nhất? Là vì quan niệm 
con người đã đảo ngược lại rồi, nhìn nhận rác rưởi là 
tốt đẹp nhất.

Đó là lịch sử mỹ thuật của con người, tôi vừa giảng 
một quá trình tổng thể. Giờ tôi lại nói bắt đầu từ nghệ 
thuật Tây phương. Mọi người biết chăng? Đại chiến 
Thế giới lần thứ hai vì sao lại để người Pháp đầu hàng? 
Người Pháp không có năng lực chiến đấu ư? Năm ấy, 
dân tộc này chẳng cũng xuất hiện những anh hùng như 
Napoleon hay Louis XIV sao? Dân tộc này chẳng phải 
cũng có một lịch sử huy hoàng? Kỳ thực, chiến tranh 
của nhân loại là Thần khống chế, là xuất hiện có mục 
đích, con người muốn xuất hiện gì cũng không được. 
Nước Pháp không trực tiếp dấn mình vào Đại thế chiến 
thứ hai, mục đích của Thần là muốn bảo tồn những 
tác phẩm nghệ thuật của nền văn minh nhân loại lần 
này mà chỉ có ở Pháp, đó cũng là nghệ thuật huy hoàng 
nhất trong văn minh nhân loại lần này, đáng kiêu hãnh 
nhất của nhân loại, và hoàn mỹ nhất chính thống nhất 
của nhân loại chân chính. Nếu chiến tranh nổ ra, thì 
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những tác phẩm nghệ thuật ở những nơi như cung điện 
Louvre và Versailles sẽ mất hết, nghệ thuật ở các phố 
tại Paris cũng sẽ mất. Là Thần muốn lưu lại cho con 
người những cái đó, mục đích là khiến con người trong 
tương lai sẽ còn có thể có cái để mà tham chiếu quay 
trở về nghệ thuật của bản thân con người, đệ tử Đại 
Pháp cũng có thể từ nền tảng nghệ thuật chính thống 
ấy mà quay trở về.

Nghệ thuật Tây phương trong mấy lần văn minh 
quá khứ, người ta đều là lấy phương thức học thuật 
để mà trưởng thành trở lại, quay trở về con đường 
của văn minh lần trước đó. Tuy nhiên sau khi lần văn 
minh trước bị huỷ rớt đi rồi, thì sẽ xuất hiện thời kỳ 
mà kỹ năng cơ bản chưa được trưởng thành. Mọi người 
từ những tác phẩm mỹ thuật Tây phương là cũng có 
thể thấy được điều ấy, ví như tác phẩm trước Văn 
nghệ Phục Hưng và tác phẩm thời kỳ Văn nghệ Phục 
Hưng, tác phẩm thời kỳ sau Văn nghệ Phục Hưng, và 
những thứ cận đại, là quá trình đó. Trước Văn nghệ 
Phục Hưng, tổng thể mà xét, chuẩn mực nghệ thuật 
của tác phẩm là chưa trưởng thành, bố cục, kết cấu, 
tỷ lệ, sắc thái, v.v. mọi người đều thấy được, cảm thấy 
rất là không trưởng thành. Bất kể là hội hoạ hay điêu 
khắc, đều chưa trưởng thành. Nhưng ở Tây phương, 
người ta lại từ những văn vật khai quật đào ra được 
một số thứ của văn minh lần trước, có một số tượng 
Thần, cũng có một số tác phẩm điêu khắc khác trong 
lần văn minh trước của cổ Hy Lạp, đều là những tác 
phẩm phi thường hoàn mỹ và trưởng thành. Vì có cơ sở 
của văn minh cổ ấy ở đó, nghệ thuật Tây phương lại rất 
nhanh chóng lại trở nên trưởng thành. Vì có những thứ 
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trước đó mà có thể học tập, so sánh, do đó thành thục 
rất nhanh, cho đến thời kỳ Văn nghệ Phục Hưng trở về 
sau, Leonardo da Vinci và một số nghệ thuật gia xuất 
hiện, thực ra cũng là Thần hữu ý để họ dẫn hướng con 
người đến sự trưởng thành của nghệ thuật, bảo cho 
con người cách hoàn thành tác phẩm như thế nào, vậy 
nên bấy giờ tác phẩm của họ có ảnh hưởng rất to lớn 
đến nhân loại. Nhưng nghệ thuật hiện đại cận đại lại là 
do một số thần loại khác an bài, chính là một nhóm cựu 
thế lực mà hôm nay đang thao túng Chính Pháp. Vì sao 
xuất hiện Van Gogh? Vì sao xuất hiện Picasso? Những 
người đó cũng là do chúng an bài, tuy nhiên ấy là để 
khởi tác dụng phụ diện, mục đích chính là vào thời đạo 
đức nhân loại trượt xuống dốc cũng phải khiến hết thảy 
những gì trong văn hoá nhân loại đều cũng phải đồng 
thời bại hoại đi xuống. Vì thế hai người đó chính là đến 
để làm loạn nghệ thuật nhân loại, chính là với mục đích 
làm bại hoại nghệ thuật nhân loại, họ đến hoàn toàn là 
vì để huỷ rớt văn hoá nhân loại. Do cái gọi là ‘phái hiện 
đại’ mà họ đã đặt định cơ sở từ thời đương sơ ấy, nên 
nghệ thuật của nhân loại mới bị dẫn tới trạng thái ma 
tính như ngày nay.

Thời mà nghệ thuật chính thống của Tây phương 
mới bị cái gọi là ‘phái ấn tượng’ công kích, chính là lúc 
xuất hiện thuật nhiếp ảnh. Trong cuộc ‘luận chiến’ ấy, 
lối nói điển hình của môn thuộc phái ấn tượng là: “Dẫu 
các vị vẽ chuẩn xác đến đâu đi nữa thì có thể chuẩn như 
ảnh chụp không?” Vì thế mà phủ định việc vật thể cần 
vẽ đúng hình, vẽ chân thực, lối vẽ chính thống và tiêu 
chuẩn. Kỳ thực, đối với con người mà nói, nghệ thuật 
chính thống là theo đuổi sự hoàn mỹ chất lượng cao, 
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không có giới hạn. Không gian của nghệ thuật chính 
thống là có hàm nghĩa vô cùng rộng lớn, bởi vì một tác 
phẩm hoàn hảo không chỉ trông rất thật, mà thực ra 
cũng gồm cả lịch duyệt nhân tính và tính cách của cá 
nhân bản thân tác giả. Trong đời tác giả đã từng tiếp 
xúc những gì, trong đời người là đã nắm vững những 
tri thức và kỹ năng của môn học nào về các loại phương 
diện, thảy đều biểu hiện ra ở tác phẩm ấy. Do vậy cùng 
một thứ, nhưng trong tác phẩm thì biểu đạt của từng 
cá nhân đều khác nhau, bất kể là về sắc thái của màu 
sắc, hay thần thái cho đến trình độ làm chủ kỹ pháp. 
Vì trải nghiệm cuộc đời mỗi cá nhân là khác nhau, 
tính cách đặc điểm tác giả là khác nhau, nên khiến tác 
phẩm có sự khác biệt. Hơn nữa, điều cần biểu hiện là 
đại thiên thế giới và các sinh mệnh cảnh giới cao, hoặc 
thậm chí triển hiện ra cái mỹ hảo của chư Thần cũng 
như thế giới của Thần, thế nên ấy là con đường rộng 
lớn quang minh không giới hạn. Thông thường các 
nghệ thuật gia của hội hoạ, điêu khắc, vì tư tưởng đa 
số đều đặt chú trọng ở nghệ thuật của bản thân, nên 
phần đông không giỏi về thuyết nói. Còn những người 
không biết vẽ không biết điêu khắc thì lại biết nói, nên 
những ngôn luận đều là cưỡng từ đoạt lý, lấy cái giống 
thật của thuật nhiếp ảnh để đánh đổ nghệ thuật chính 
thống, dần dần chuyển sang mức độ nghệ thuật như 
hôm nay. Đương nhiên, bấy giờ muốn đánh đổ nghệ 
thuật chính thống, thì một kẻ hoàn toàn không hiểu mỹ 
thuật, không làm mỹ thuật sẽ không thể làm nổi, do đó 
bấy giờ an bài một số nhân vật đại biểu của ‘phái hiện 
đại’ ấy, cũng để thời niên thiếu của họ trước tiên nắm 
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công phu cơ bản, như thế mới làm cho con người thế 
gian bị mê hoặc hơn nữa.

Vì trong luận chiến giữa chính và tà thời bấy giờ 
giữa phái học viện và phái ấn tượng cùng phái trừu 
tượng, do sự xuống dốc của đạo đức và quan niệm của 
nhân loại đã phủ định nghệ thuật thần thánh chân chính 
của nhân loại, vả lại những nghệ thuật gia chính thống 
vì sinh tồn nên mới chen lách ra được một không gian 
nhỏ xíu, nên hiện nay bèn gọi nghệ thuật chính thống 
là “phái tả thực”. Trong quá khứ không có thuyết ấy. 
Nghệ thuật Thần truyền cho con người có mục đích là 
để có thể khiến con người biểu đạt cái Thiện và cái Mỹ 
mà con người tôn vinh, điều ấy có tác dụng chính diện 
đối với đạo đức nhân loại. Do sự bại hoại của đạo đức 
nhân loại, nên nghệ thuật chính thống của nhân loại 
đã bị xu hướng phát triển sang ma tính kia tống khứ 
khỏi điện đường học viện chính thức, nghệ thuật chính 
thống vì để có thể sinh tồn nên đã biến thành ‘phái tả 
thực’, thuyết về ‘tả thực’ chính là xuất hiện như thế.

Nhân loại hiện nay cái gì cũng chạy sang phương 
diện hướng ngược lại như thế, chư vị có nhận ra 
không? Những ai không biết xướng âm, không biết 
nhạc lý, không có kỹ năng cơ bản của vũ đạo lại trở 
thành minh tinh ca múa, còn nghệ thuật gia chân chính 
chẳng kiếm nổi miếng cơm; ngay cả những ai biết cắt 
tóc cũng bị tống ra làm việc ngoài phố, còn những ai 
không biết cắt lại ở trong những tiệm tóc vô cùng hoa 
lệ. Hết thảy những thứ của nhân loại đều đang trượt 
xuống theo phương hướng phản lại, đều đang như thế 
mà đến chỗ bại hoại. Còn điều mà cái gọi là ‘phái hiện 
đại’ trước đây truy cầu chính là cảm thụ cá nhân gì đó, 
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thì sau chuyển sang vứt bỏ tự ngã, và hiện nay thì đem 
thân thể bản thân đưa cho quỷ khống chế, những điều 
ấy có thể làm ra cái gì tốt? Họ lấy một bức hoạ nào đó 
của cái gọi là ‘phái hiện đại’ treo lên bảo người ta xem 
thử: ‘A, các vị xem bức tranh đẹp nhường nào’. Nếu họ 
chẳng ra giảng giải thì cũng không biết được họ bảo 
đẹp ấy là ở chỗ nào nữa, mà cái ‘đẹp’ mà họ giảng ra ấy 
là ma tính, hơn nữa còn gồm những thứ ấu trĩ đến mức 
khôi hài về nghệ thuật, nếu tư tưởng của chư vị không 
theo họ nhập vào trong ma tính ấy thì chư vị xem cũng 
không hiểu cái gọi là ‘đẹp’ họ nói ấy là chi nữa. Kỳ thực 
những thứ đó đều là rác rưởi có hại cho người.

Đương nhiên, có rất nhiều người chạy vào số đông 
theo trào lưu, đại đa số dân chúng không hiểu những 
thứ của phái hiện đại. Chư vị bảo đó đều là rác rưởi, thì 
những người làm ra những thứ đó bảo rằng càng giống 
rác càng tốt. Mọi người đều từng nghe cả rồi, Trung 
Quốc có một cái gọi là nghệ thuật gia nào đó ăn thịt 
của trẻ con đã chết, cách đây một đoạn thời gian chẳng 
phải từng nghe qua tin này? Chính là truy cầu ma tính 
thì mới đến mức như thế, hết thảy điều này mà phát 
triển tiếp thì có đáng sợ không? Nghệ thuật của nhân 
loại mà tiếp tục như thế thì sẽ đến như thế nào, kỳ thực 
không cần nói nữa.

Tôi lại giảng một chút về nghệ thuật nhân loại nên 
biểu hiện điều gì. Nghệ thuật nhân loại là vì để biểu 
hiện bản thân con người phải không? Hay là để biểu 
hiện những cảnh non nước? Hay là vì để biểu hiện chư 
Thần? Quỷ? Cần biết rằng, nghệ thuật chân chính của 
nhân loại ban đầu là xuất hiện trong điện đường của 
Thần. Thần truyền chủng văn hoá này cho con người 
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có một mục đích nữa là để con người thấy được sự 
vĩ đại của Thần, tin rằng ‘thiện ác hữu báo’, kẻ làm ác 
sẽ bị ác báo, người tốt sẽ có phúc báo, người tu sẽ lên 
thiên đường. Sự xuất hiện của nghệ thuật Tây phương, 
ban đầu đều là ở giáo đường; tạc tượng thời cổ ở Đông 
phương hầu như đều là hình tượng chư Thần, hội hoạ 
lưu truyền từ cổ xưa nhất, thời sớm nhất ở Trung Quốc 
cũng đều là vẽ Thần. Con người vẽ Thần liệu còn có giới 
hạn chăng? Không có giới hạn. Vũ trụ bao la, thiên vũ 
mênh mang, hết thảy điều đó, khi nhân loại tín ngưỡng 
Thần, khi thật sự biểu hiện Thần, thì Thần sẽ triển hiện 
cho nhân loại. Đó là hoàn mỹ nhất, thần thánh nhất, 
cũng là cái đích cuối cùng tốt đẹp nhất mà nhân loại 
cần hướng tới, biểu hiện của tác phẩm cũng sẽ không 
có giới hạn.

Như mọi người đều biết, người ta muốn vẽ Thần 
thì phải phỏng theo người. Cái đó không thành vấn đề, 
bởi vì con người là do Thần chiểu theo hình dáng tự 
mình để tạo ra, lấy người để luyện tập kỹ năng cơ bản 
là không sao cả. Người vẽ người thì cũng có gì là không 
được, cũng khả dĩ thôi, bởi vì con người rốt cuộc cũng 
là chủ thể của thế gian. Vẽ non nước lại càng không cần 
nói. Tuy nhiên, trung tâm của tác phẩm mỹ thuật của 
nhân loại nên phải là Thần. Vì sao nói như thế? Mọi 
người thử nghĩ xem, con người có nghiệp lực, chư vị là 
đệ tử Đại Pháp đều biết, hết thảy những gì người ta vẽ 
đều có nhân tố của bản thân con người tác giả. Trong 
tác phẩm của nghệ thuật gia, hết thảy tình huống của 
cá nhân ấy và hết thảy tình huống của người được vẽ 
đều mang trên bức hoạ. Thông qua một nét bút bình 
thường vạch bởi người thường, tôi liền biết được cá 
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nhân ấy là người thế nào, họ mang bệnh gì, có nghiệp 
lực lớn đến đâu, tình huống của tư tưởng, tình huống 
gia đình, v.v. Mà người được vẽ lại là trong khi vẽ mà 
thể hiện đầy đủ hết thảy tư tưởng của mình và hết thảy 
các nhân tố mang theo thân thể, gồm cả nghiệp lực lớn 
nhỏ. Ai mà lấy bức vẽ nhân vật cá nhân đó đem treo ở 
nhà, thì nghiệp lực của nhân vật trong bức hoạ cũng 
từ trong bức vẽ mà phát tán ra, cái thứ đó được treo ở 
nhà, thì hỏi có lợi cho người ta? Hay là có hại? Nghiệp 
lực đang phát tán, nó có liên đới với cá nhân ấy, tuôn 
ra không ngừng như nguồn nước phát tán ra nhà của 
người treo bức vẽ người đó. Con người nhìn không 
thấy quan hệ liên đới của vật thể, nhưng thực ra người 
ta đều cảm giác được sự không thoải mái.

Nhưng nếu con người vẽ Thần, mọi người thử nghĩ, 
Thần là quang minh, vĩ đại, phát tán ra năng lượng từ 
thiện, có ích đối với con người, mà người vẽ và người 
làm tượng đều thọ ích trong quá trình hoàn thành tác 
phẩm, đồng thời tác giả trong khi sáng tác tác phẩm 
nghệ thuật về Thần cũng sinh ra Thiện niệm, từ đó 
Thần còn có thể giúp họ tăng cường chính niệm, trừ bỏ 
trên thân tác giả nghiệp lực và nghiệp lực tư tưởng. Tác 
phẩm như thế thì người ta xem xong sẽ thọ ích, tấm 
lòng rộng mở, trong tư tưởng sẽ có Thiện niệm, khiến 
con người cao thượng hơn. Thần khi thấy người ta có 
chính niệm rồi, sẽ giúp người giải trừ nguy nan. Điều 
ấy đối với nhân loại mà nói, thì còn gì tốt hơn nữa? Tôi 
thích xem các tác phẩm chính thống, những trần nhà, 
những bích hoạ vẽ chư Thần, còn có những bức tượng 
điêu khắc chư Thần. Tôi xem thì luôn luôn là thấy nhân 
loại còn có hy vọng quay trở lại, bởi vì những tác phẩm 
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ấy là biểu hiện sự vĩ đại của Thần, mà Thần bên kia ở 
trong hình tượng Thần cũng thật sự đưa cái Thiện cho 
người. Như vậy, từ so sánh ấy mà xét, mọi người có 
thấy rằng nghệ thuật nhân loại nên lấy biểu hiện Thần 
làm chủ đạo hay không?

Đương nhiên, nghệ thuật của xã hội hiện đại không 
chỉ là tác phẩm hội hoạ và điêu khắc, còn có mỹ thuật 
công nghiệp, quảng cáo, trang phục, nghệ thuật sân 
khấu, truyền hình, điện ảnh, tạo mẫu sản phẩm, v.v. 
đủ loại phương diện các nghề nghiệp liên quan tới 
nghệ thuật, nói cách khác đều có quan hệ với mỹ thuật. 
Nhưng dù là nghề nghiệp nào đi nữa, nếu bản thân con 
người tác giả đã đặt một nền tảng ngay chính, thì chư 
vị sáng tác tác phẩm nào, cũng đều thẩm thấu nhân tố 
chính diện, đều là mỹ hảo, đều là Thiện, đều sẽ khiến 
con người thọ ích. Nhất định là như thế. Nói chung, tôi 
thấy rằng nghệ thuật nhân loại chính là như vậy.

Vừa rồi tôi giảng nghệ thuật Đông và Tây phương, 
trong đó cũng gồm cả điêu khắc. Nói đến điêu khắc, 
thực ra làm tượng của Đông phương, về nguồn gốc và 
quá trình lịch sử của nó tôi cũng nói một chút, chỉ nói 
về tình huống trong văn minh lần này. Trước khi Phật 
giáo truyền nhập vào Trung Quốc, rất nhiều tác phẩm 
điêu khắc đều có phong cách liên quan đến văn hoá 
của thời kỳ trước (tức là trước ‘đại hồng thuỷ’), do đó 
có phong cách hoàn toàn khác với sau khi Phật giáo 
truyền nhập vào Trung Thổ. Nghiêm khắc mà nói, tác 
phẩm điêu khắc Đông phương mà đại biểu cho thời 
kỳ văn minh nhân loại lần này nên lấy việc biểu hiện 
Phật, Bồ Tát, và Thần trong Phật giáo làm đại biểu. Các 
tác phẩm thời kỳ đầu như vậy với thủ pháp tạc tượng 
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là truyền từ Ấn Độ sang, mà thủ pháp làm tượng của 
Ấn Độ lại là lưu lại từ thời kỳ tín ngưỡng Phật trước 
thời kỳ Phật giáo Ấn Độ, mà Phật mà người Ấn Độ 
thời kỳ trước tín ngưỡng ấy là do người tín ngưỡng 
Phật của người cổ Hy Lạp thuộc châu Âu truyền sang 
Ấn Độ, vì trong những người châu Âu thời cổ xưa hơn 
có rất nhiều là tin Phật, đương nhiên không phải đều 
là tín ngưỡng Phật, còn có tín ngưỡng các Thần khác, 
sau khi truyền nhập vào Ấn Độ, thì hình tượng Phật 
và thủ pháp tạo tượng cũng truyền vào Ấn Độ, do đó 
thủ pháp tạo tượng thời ban sơ của Trung Quốc về cơ 
bản là cách thức cổ Hy Lạp. Mọi người nhìn thấy rất 
nhiều điêu khắc Phật từ thời rất xưa ấy, có hốc mắt sâu, 
xương chỗ lông mày và khuôn mặt đều giống khuôn 
mặt người Tây phương, là mũi thẳng, hơn nữa dáng 
người rất thẳng, nguyên nhân chính là cổ Hy Lạp đưa 
văn hoá tín ngưỡng Phật cổ xưa hơn ấy truyền vào Ấn 
Độ, rồi từ Ấn Độ truyền vào Trung Quốc. Tuy nhiên, 
vì tác phẩm của người làm tượng cũng có nhân tố bản 
thân con người tác giả trong đó, nên sau khi truyền 
nhập Trung Thổ rồi, thì trong tạo tượng, hình tượng 
Phật lại có chút hình dáng người Trung Quốc. Dần dần 
thuận theo thời gian sau khi truyền vào Trung Quốc 
càng ngày càng lâu dài, dần dần mất đi những nhân tố 
có từ thời đầu khi văn hoá cổ Hy Lạp mới truyền nhập 
Trung Quốc, dần dần chuyển sang nhiều dáng nét hơn 
của bản xứ Trung Quốc. Đó là từ văn hoá bề mặt con 
người mà giảng, còn có nguyên nhân khác nữa. Sau khi 
Phật giáo truyền nhập Trung Thổ, xác thực phó nguyên 
thần của rất nhiều người đã tu thành Phật, Bồ Tát. Tuy 
nhiên bấy giờ Trung Thổ chưa có thể hệ học thuật hệ 
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thống, bức tượng đều là tác phẩm của thợ đá và người 
tu Đạo, như thế thì rất không có tính chuyên nghiệp so 
với điêu khắc Tây phương, về cơ bản là không chuẩn 
về kết cấu và tỷ lệ thân thể. Do đó, Trung Quốc chúng 
ta có rất nhiều tạc tượng, nhưng không có đặc điểm 
tác phẩm của phái nào, mà là nghệ thuật chưa trưởng 
thành chín chắn tạo ra.

Như vậy tôi vừa phác ra những nét đơn giản trên 
đại thể về quá trình phát triển của nghệ thuật nhân loại 
và nguồn gốc của nó. Nghệ thuật trong quá khứ thông 
thường là biểu hiện Thần, Thần truyền cho con người 
những điều ấy cũng là để bảo cho nhân loại: Thần đang 
che chở cho nhân loại, con người mà làm tốt thì nhận 
quả Thiện.

Thông thường trong tác phẩm của nghệ thuật gia 
đều có những thứ như chủ đề và mục đích mà họ muốn 
biểu hiện ra, nghĩa là, trong bố cục khi chư vị có ý tưởng 
gì, chư vị muốn biểu hiện ra là những gì, thì đều có ý 
nghĩa biểu đạt của nó ở trong đó, tức là, có một câu 
chuyện của nó. Tuy nhiên khi mà con người hiện đại 
ngắm tác phẩm nghệ thuật chính thống Tây phương thì 
còn có một vấn đề, nhất là với các tác phẩm mỹ thuật 
thời kỳ Văn nghệ Phục hưng, họ chỉ nhìn vào hoạ pháp 
và thủ pháp của chúng. Đó còn là những người hiểu biết 
về kỹ năng cơ bản có thể nhìn và hiểu ra được những 
cái đó. Nhưng rất ít người biết được biểu hiện trong 
bức hoạ là những gì. Do đó khi tôi xem những tác phẩm 
hội hoạ và điêu khắc, những học viên bên tôi thường 
hỏi: ‘Bức này vẽ gì’, thì tôi bèn giảng một chút là vẽ là 
những gì. Tất nhiên chư vị ở đây đều là làm nghệ thuật, 
cũng biết rõ rất nhiều điều, nhưng không ngại gì thì 
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chúng ta cũng cùng nhau thử xem thử xem một chút. 
Hãy lấy ra mấy bức hoạ, tôi cũng nói một chút rằng 
trong bức vẽ là biểu hiện ra những gì, rằng vì sao biểu 
hiện thế. (vỗ tay)

Mọi người hãy ngồi. Vừa rồi khi tôi giảng rằng 
trong những bức tranh có biểu hiện là những gì, mọi 
người cũng đều minh bạch những điều tôi nói rồi. Tôi 
muốn để các đệ tử Đại Pháp minh bạch được là nên làm 
như thế nào. Như vậy, chư vị cũng thử nói ra cách nghĩ 
của mình, được không?

Đệ tử: (phiên dịch) Chúng con muốn biểu hiện về 
cuộc bức hại, có thể biểu hiện ra hình tượng đệ tử Đại 
Pháp chịu tra tấn hay không?

Sư phụ: Có thể biểu hiện. Tình huống đệ tử Đại 
Pháp bị bức hại là có thể biểu hiện, đệ tử Đại Pháp 
học Pháp, luyện công, cảnh tượng chư Thần và thiên 
thượng sau khi Đại Pháp hồng truyền, những điều ấy 
đều có thể biểu hiện.

Đệ tử: Chúng con sáng tác về quá trình đệ tử Đại 
Pháp giảng thanh chân tướng và hồng Pháp, còn có 
cảnh diễu hành nữa, v.v., thế có được không?

Sư phụ: Đều có thể biểu hiện những điều ấy, then 
chốt là trong ý tưởng và sáng tác thì chư vị cần đạt 
chuẩn mực.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, về ‘tả ý’ của Trung Quốc, như 
một số hoạ sỹ lừng danh của Trung Quốc cũng là tả 
ý, và vẽ tranh sơn thuỷ, chúng con có thể vẽ như thế 
hay không?

Sư phụ: ‘Tả ý’ là không thành vấn đề. Tranh Trung 
Quốc, tranh sơn thuỷ, đều khả dĩ cả, vì là đệ tử Đại Pháp 
làm, có thể trưng bày được. Nhưng chư vị là đệ tử Đại 
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Pháp, hiện nay mọi người đều đang chứng thực Pháp, 
đang khai sáng tương lai cho chúng sinh, hãy gắng đặt 
việc giảng chân tướng và vạch trần tà ác ở vị trí số một, 
đặc biệt là thời kỳ này, đây là trách nhiệm của đệ tử Đại 
Pháp. Vạch trần bức hại, triển hiện Đại Pháp, triển hiện 
Thần, có nhiều tác phẩm như thế thì tốt hơn, hãy lấy đó 
làm chủ yếu. Những tác phẩm khác của đệ tử Đại Pháp 
cũng có thể trưng bày.

Đệ tử: Tả ý có được xem là biến dị hay không?
Sư phụ: ‘Tả ý’ mà tôi nói đến, là trong vẽ tranh mà 

biểu hiện cái nội hàm. Nếu con người có thể đứng từ cơ 
sở đạo đức của chính niệm chính thống mà biểu hiện 
ra tình cảm, thì không thành vấn đề. Then chốt là ở chỗ 
dùng chính niệm để sáng tác hay là do truy cầu cái gọi 
là ý thức hiện đại, dùng thủ pháp biểu hiện chính thống 
hay là dùng quan niệm của phái hiện đại để biểu hiện, 
vậy vấn đề không phải ở bản thân ý tưởng.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi, những tác phẩm 
mà Ngài vừa giảng ấy đều có liên quan đến biểu hiện 
hình tượng của chư Thần phương Tây. Như vậy, là đệ tử 
Đại Pháp, có dung hợp cả Trung Quốc và Tây phương, 
như bức hoạ này, thì làm thế nào để chiểu theo bức hoạ 
của họ, nhưng vẫn có được đặc điểm của Đông phương 
chúng ta?

Sư phụ: Đưa Thần của hình tượng người phương 
Đông và phương Tây vẽ vào trong cùng một tác phẩm, 
thì không thành vấn đề. Trong Chính Pháp, rất nhiều 
vị Thần khác nhau đang khởi tác dụng chính diện. Rất 
nhiều tranh Trung Quốc đều rất tốt, đều có thể khẳng 
định; về thủ pháp và kỹ xảo, hãy nâng cao hơn nữa, 
những điều ấy không thành vấn đề. Còn nếu đưa vẽ 
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Trung Quốc và sơn dầu Tây phương cùng thể hiện 
trong một bức tranh thì dường như rất khó khăn. Đưa 
thủ pháp cả Đông và Tây phương dung hợp lại là chưa 
có ai khai mở ra tiền lệ ấy cả, chớ làm ra những gì mà 
không ra ngô không ra khoai.

Đệ tử: Con là muốn nói rằng từ tầng thứ cao hơn mà 
nói, rất nhiều chư Thần Đông và Tây phương đều là ở 
tầng thứ dưới Phật, nếu chúng con biểu hiện ra một tác 
phẩm khá là to lớn, mà trong tác phẩm đó đều có vẽ họ 
cả, thế có được không?

Sư phụ: Nếu chư vị muốn sáng tác một tác phẩm 
lớn, mà trong tác phẩm đồng thời có Thần của cả hình 
tượng nhân vật Đông phương và Tây phương, thế thì 
không thành vấn đề. Vẽ một số ông Đạo, rồi tuỳ theo sự 
cần thiết mà vẽ tiếp một số Thần hình tượng nhân vật 
Tây phương, cùng trong một tác phẩm, không thành 
vấn đề. Còn nếu trong cùng một bức tranh mà vừa là 
thủ pháp sơn dầu, vừa là thủ pháp tranh Trung Quốc, 
thế thì tôi thấy không có được.

Đệ tử: Còn một vấn đề nữa. Vì chúng con chủ yếu là 
biểu hiện quang minh trong các tác phẩm, đương nhiên 
có tác phẩm, do nội hàm khá nhiều, nên trong đó cũng 
có xuất hiện nhân vật phản diện, làm như thế là tạo tình 
tiết mang tính tương phản. Con muốn được xác nhận 
xem, rằng xử lý đối với nhân vật phản diện ấy, tất nhiên 
là sẽ đặt ở một góc âm ám, nhưng, miêu tả như thế thì 
có được hay không?

Sư phụ: Có thể. Kỳ thực, chư vị hãy xem bức tranh 
này, cảnh sát tà ác đang đánh đệ tử Đại Pháp. Biểu hiện 
về sắc điệu là có khác biệt giữa cảnh sát tà ác và đệ tử 
Đại Pháp, toàn cảnh lại rất ăn khớp, không sao cả. Đây 
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là vấn đề về kỹ pháp của chư vị thôi, hãy thu xếp nó thế 
nào cho tốt.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi, thư pháp Trung 
Quốc có phải là một loại nghệ thuật không? Còn có lối 
viết chữ thảo, cái đó có ngay chính không?

Sư phụ: Hiện nay gọi là ‘thư pháp’, quá khứ là viết 
chữ. Đến thời cận đại trở về sau, người ta không dùng 
bút lông viết chữ nữa, nên bèn coi nó như một loại nghệ 
thuật. Thực ra, nó cũng xác thực có nội hàm nghệ thuật 
của mình ở trong đó. Như vậy, vì nó cũng được xem 
như một loại nghệ thuật rồi, trong triển lãm mỹ thuật 
hãy đưa nó làm thành một loại tác phẩm nghệ thuật.

Nói đến lối viết chữ thảo, nghiêm khắc mà nói, thì 
đó là biểu hiện tâm lý phóng túng của phía phụ diện 
của con người. Chư Thần trong quá khứ khi giúp con 
người tạo chữ là không hề có lối viết chữ thảo nào cả. 
Kỳ thực tôi chưa từng luyện viết chữ bằng bút lông, 
không có thạo về viết bằng bút lông, tuy nhiên thường 
hay có người bảo tôi viết điều này điều khác, tôi bèn 
dùng lối viết ‘lệ thư’. Không có ý nói là tôi thiên vị lệ 
thư hơn, mà là vì lệ thư là loại chữ mà không ai biến 
nó thành lối viết thảo được, hễ viết thảo thì nó không 
còn là lệ thư nữa, do đó người ta rất khó biến nó thành 
chữ thảo khi mà buông lơi quan niệm hoặc khi trong 
nghiệp lực tư tưởng. Từ điểm đó mà xét nên tôi thích 
viết chữ lệ thư.

Đệ tử: Về chữ viết của thư pháp mà nói, con thấy 
một số đệ tử Đại Pháp, vì Sư phụ viết chữ lệ thư, cho nên 
họ thông thường khi chọn kiểu chữ thì đều chọn lệ thư. 
Con muốn hỏi, các loại kiểu chữ thì mọi người đều có thể 
dùng chứ?
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Sư phụ: Đều có thể dùng, kiểu chữ nào cũng có thể 
dùng. Tuy nhiên kiểu chữ thảo ấy, tôi cảm thấy quá 
phóng túng phía phụ diện của con người, quá nhiều 
nhân tố bề mặt con người, người ta khi thật sự chính 
niệm thiện hành thì viết không ra cái đó, chủ yếu là 
khi buông lơi quan niệm con người mà viết ra thế, khi 
nghiêm trọng thì tâm thái sẽ có phần phát cuồng, phía 
chính diện không đầy đủ.

Đệ tử: Con còn có một câu hỏi nữa, đó là về ba màu 
cơ bản. Sư phụ đã nói về ba màu cơ bản, là có đối ứng ở 
không gian khác. Trong cõi người cũng nói về màu cặp 
màu bù nhau. Như vậy lý giải như thế nào về ba màu cơ 
bản? Ở cõi người chúng ta nói rằng đó là vì ánh sáng 
mới sinh ra màu sắc, là vì không có ánh sáng thì không 
nhìn thấy có màu sắc. Mà như ở không gian khác toàn là 
ánh sáng, thì màu sắc ấy, thì so sánh là thế nào?

Sư phụ: Ba màu cơ bản, trong chất liệu màu của hội 
hoạ người ta có thể pha chúng với nhau để ra các màu 
khác, ba màu cơ bản trong quang phổ của nhân loại là 
khúc xạ thành quang phổ màu khác nhau. Tuy nhiên 
đó chỉ là thành phần vật chất của không gian vật chất 
của nhân loại tạo thành như thế, là khác với các không 
gian khác, vật chất cũng khác. Có người nói rằng hình 
thái vật thể là do ánh sáng tạo thành, bao gồm cả biểu 
hiện của vờn chuyển sáng tối trong hội hoạ và sự xuất 
hiện màu sắc. Không phải thế đâu, vật thể dẫu ở tình 
huống mà chư vị có ánh sáng hay không thì nó đều là 
ở hình trạng ấy cả, ánh sáng chỉ là để tạo cho chư vị 
cảm thụ sáng tối về thị giác, màu sắc khi chịu cường 
độ ánh sáng có thể thay đổi mà thành cảm giác sai đi, 
nhưng sẽ không cải biến một cách thực chất màu sắc và 
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hình trạng của vật thể. Dùng lời tu luyện mà giảng, ánh 
sáng cũng là gây chướng ngại che chắn cho con mắt 
người, tạo giả tướng cho người ta. Ở rất nhiều không 
gian khác là không có mặt trời, cũng có rất nhiều không 
gian mà hết thảy vật thể đều chìm trong ánh sáng nhu 
hoà của chính mình. Nếu như một vật thể không cần 
mặt trời, nếu ở không gian nào đó không có mặt trời, 
thì hình trạng của vật thể vẫn là ổn định. Có không gian 
mà hết thảy vật thể đều nhè nhẹ phát ra loại ánh sáng 
dịu mắt, bản thân các sinh mệnh ở tầng thứ ngang nhau 
cũng có thể nhìn thấy. Không gian loại như thế cũng 
không có nguồn sáng chiếu thẳng ra theo kiểu như mặt 
trời, những hình trạng vật thể mà nhìn thấy vẫn là hình 
trạng như thế.

Dùng mắt người mà nhìn không gian khác thì 
thấy đó là phát quang, màu sắc và hình trạng vật thể 
là bất biến. (Đương nhiên Thần và hết thảy những gì 
của Thần đều có thể biến hoá. Phương thức tồn tại của 
vật thể cũng không ở trạng thái ổn định kiểu như con 
người nhìn nhận.) Thông thường là như đèn nê-ôn toả 
ánh sáng các màu, hình dáng của đèn và màu sắc phát 
ra không chịu ảnh hưởng của ánh sáng. Nếu một sinh 
mệnh mà là sinh mệnh ở tầng thứ đó, thì họ sẽ không 
cảm thụ giống như con người khi nhìn thấy được không 
gian đó. Như tôi từng giảng cho chư vị, phân tử cũng 
là có năng lượng, nhưng con người không cảm giác 
thấy bởi vì hết thảy, gồm cả con mắt, cũng là do các hạt 
phân tử tổ hợp thành; nếu một sinh mệnh cấu thành từ 
các lạp tử to hơn và thấp hơn phân tử, thì cũng đồng 
như thế mà thấy rằng thân thể người và không gian 
con người là hết thảy vật thể đều có ánh sáng, đều có 
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năng lượng. Điều này khác với khái niệm mà tôi giảng 
bên trên về không gian mà mọi thứ đều phát sáng mà 
không cần mặt trời, ấy là không gian mà tự thân vật thể 
phát quang.

Vì không gian nơi con người, nó chính là địa phương 
được tạo ra một cách đặc thù vì Chính Pháp. Nên ra 
khỏi phạm vi tam giới này là sẽ hoàn toàn khác rồi. Tồn 
tại ngang với tam giới có nhiều hơn nữa những không 
gian khác, những không gian mênh mông hơn, ở đó kết 
cấu hết thảy vật thể đều khác, đều khác với ở thế gian 
con người; nhìn hình thức của vật thể, là khác với loại 
quan hệ sáng-tối mà người ta nhìn thấy ở thế giới này. 
Như vậy quan hệ của biểu hiện sáng tối ở cõi người nơi 
đây, là để tạo ra một cách đặc thù cho con người một 
biểu hiện hoàn cảnh. Chư Thần trên thiên thượng, rất 
nhiều thiên thể đều không có mặt trời chiếu rọi trực 
tiếp ánh sáng, nhưng cũng có rất nhiều thiên thể không 
chỉ là một mặt trời chiếu xạ ánh sáng, có chỗ có mặt 
trời, có chỗ không có mặt trời, cường độ ánh sáng mà 
sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau cảm giác được 
cũng là khác nhau, họ cũng đều phù hợp với hình thức 
tồn tại của ánh sáng ở các tầng thứ khác nhau. Một học 
viên viết bài trong đó nói rằng ba màu cơ bản là có 
quan hệ với Chân-Thiện-Nhẫn, ấy là cảm giác của tự 
thân trong khi tu luyện, chứ không phải thực chất căn 
bản của Chân-Thiện-Nhẫn.

Con người hễ sau khi nhìn thấy cảnh tượng trên 
thiên thượng thì sẽ chấn động mạnh, từ đó người ta 
bèn nghĩ: Dùng màu sắc nào có thể vẽ ra nhỉ? Dùng 
vật chất bề mặt cấu thành từ phân tử, thì với những gì 
người ta nhìn thấy và cũng có thể sờ đến thì còn làm 
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được, nhưng với những gì cấu thành từ lạp tử vi quan 
hơn so với phân tử, thì người bình thường chỉ có thể 
cảm giác được năng lượng của nó. Màu sắc của vật chất 
ở chủng loại không gian được cấu thành từ lạp tử vi 
quan hơn phân tử là không thể tìm nổi ở con người nơi 
đây. Thực ra phân tử cũng là có năng lượng, hơn nữa 
không chỉ là có năng lượng, mà còn sinh ra tác dụng 
của năng lượng. Con người thế gian không cảm giác 
được năng lượng ấy, bởi vì con người thế gian có kết 
cấu thân thể, đôi mắt, da cho đến máu thịt, hết thảy đều 
là sản phẩm của một tầng từ các lạp tử là phân tử này, 
do đó ở trong tầng thứ ngang hàng thì người ta không 
cảm giác ra được năng lượng của tầng thứ ngang hàng. 
Có thể cảm giác được năng lượng ở tầng thứ vi quan, 
ấy là vì lạp tử cấu thành vật thể ở tầng con người này là 
có hạt lớn hơn so với lạp tử vi quan. Vậy cũng nói, cấu 
thành nên màu sắc kia cũng không phải chỉ một tầng 
lạp tử, do đó nhìn thì thấy không gian tầng cao hơn so 
với không gian cấu thành từ lạp tử tầng thấp hơn thì 
rực rỡ ánh quang hơn, nhưng mà nó là siêu xuất khỏi 
loại ánh sáng ở cảnh giới này, vì thế người ta không thể 
tìm được màu sắc đó, và ngay cả dùng đến đèn huỳnh 
quang các màu cũng không thể biểu hiện được điều ấy. 
Đành rằng không có màu sắc như thế để biểu hiện ra 
sự thần thánh của cảnh giới ấy, nhưng vẫn có thể dùng 
màu sắc mà nhân loại có để biểu hiện ra kết cấu bề mặt 
bức hoạ cũng như các thần thái trang nghiêm. Từ hình 
trạng đó, kết cấu đó, dùng chất liệu màu của con người 
vẫn có thể biểu hiện ra. Chư vị mà hoàn toàn dùng 
hết thảy những thứ của Thần để biểu hiện ra Thần tại 
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thế gian con người, thế thì chính là Thần đã tới nhân 
gian rồi.

Đệ tử: Thỉnh Sư phụ giảng một chút về y phục hoặc 
lối trang phục thông thường của Phật, Đạo, Thần.

Sư phụ: Trang phục của chư Phật mà chúng ta 
thường thấy chính là cà-sa màu vàng. Với chư Bồ Tát 
thì hãy vẽ thành trang phục phụ nữ Trung Quốc cổ đại, 
chư vị có thể tham chiếu theo trang sức phụ nữ đời nhà 
Tống, ấy là phổ biến nhất. Thần với hình tượng người 
da trắng thì dẫu là ở thế giới nào, họ thông thường đều 
là khoác quanh bằng một tấm cà-sa lớn màu trắng, chư 
Phật là khoác quanh bằng một tấm cà-sa vải lớn màu 
vàng, chư Thần với hình tượng người da đen là khoác 
bằng một tấm cà-sa vải lớn màu đỏ. Tất nhiên, còn có 
biểu hiện đa dạng hơn cũng như ở tầng cao hơn, còn 
có những vị không mặc trang phục gì, còn có các chủng 
loại phục sức rất là nguyên thuỷ, các chủng loại chư 
Thần đều có. Trong tác phẩm thông thường thì biểu 
hiện điều mà con người thế gian có thể nhận thức là 
được rồi. Đạo, đương nhiên là mặc phục sức như Trung 
Quốc cổ đại, đó là Đạo thông thường, thực ra những vị 
Đại Đạo ở tầng rất cao có y phục cũng là các chủng loại 
khác nhau.

Là bởi vì người tu luyện trong quá khứ còn có một 
hiện tượng: Dẫu chư vị ở thời nào, tu thành vào triều 
đại nào, thì khi viên mãn mà mặc phục sức gì thì từ đó 
trở đi sẽ là trang phục ấy, thông thường đều như thế 
cả. Tất nhiên Phật thì khác, tất cả ai tu thành Phật đều 
nhất định là hình tượng Phật, mặc y phục như Phật. 
Đối với tu Thần khác mà giảng, thì tình huống thông 
thường là khi tu thành đang mặc gì thì từ đó về sau sẽ 



64	 Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật

mặc y phục đó. Chư vị có ai từng qua núi Võ Đang chứ? 
Có thấy hình vẽ Huyền Vũ không? Tranh vẽ Huyền Vũ 
tại sao lại có đầu tóc xoã lòa xoà như thế? Vì lúc ông 
tu thành là tóc xoã như vậy, nên ông là có hình tượng 
xoã tóc như thế. Ông ngồi toạ trường kỳ trong núi, cảm 
thấy vấn tóc phiền phức quá, nên không vấn nữa, cho 
đến tận khi tu thành cũng vẫn như thế.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, chư Phật trong tranh cổ có vị 
mặc y phục, có vị để trần bên vai.

Sư phụ: Có thời người ta dùng khái niệm của bản 
thân để vẽ chư Phật. Ví như, vùng Nam Á thời tiết 
rất nóng bức, hoà thượng thường để trần bên vai, để 
trần vai bên phải, cho mát. Đến vùng phía bắc, thì hoà 
thượng có vải che phần vai bên phải lại, để vai phải che 
lại cho khỏi lạnh. Ở thế giới chư Phật không có khái 
niệm ấy đâu, thông thường họ là dùng trang phục để 
trần vai bên phải. Người Trung Quốc khi vẽ hình tượng 
Phật, người Trung Quốc có quan niệm là để phần vai đó 
che hết đi, thực ra trang phục của Thần là thế này: Thần 
của hình tượng người Tây phương cũng là để trần một 
bên vai, là vì loại trang phục này là không có ống tay áo, 
nên cả hai bên đều khoác trùm cả thì hành động không 
có thuận tiện.

Đệ tử: Con xin hỏi, học viên chúng con học vẽ tranh, 
tại sao kỹ năng cơ bản học khó đến thế? Rất khó tìm [chỗ 
học]. Học vẽ ở Trung Quốc, làm sao đưa chuẩn mực kỹ 
pháp đề cao lên?

Sư phụ: Chủ yếu là do giáo dục ở các quốc gia Tây 
phương quá bị ảnh hưởng bởi ý thức của cái gọi là phái 
hiện đại, đã hoàn toàn không chú trọng vào huấn luyện 
kỹ năng cơ bản cho học sinh. Hơn nữa có rất nhiều thầy 
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giáo, giảng viên đều là thuộc phái hiện đại, bản thân 
họ cũng không biết rõ, không hiểu biết những thường 
thức cơ bản nhất của hội hoạ. Muốn nắm vững kỹ năng 
cơ bản, thế thì phải trải qua huấn luyện khắc khổ thì 
mới nắm vững được. Ban đầu phải vẽ tĩnh vật, nắm 
được quan hệ giữa cấu trúc và thấu thị, vẽ tĩnh vật tốt 
rồi thì cần luyện ký hoạ, sau đó là vận dụng màu sắc sắc 
thái một cách chính xác, từng bước từng bước mà nắm 
được công phu cơ bản của vẽ tranh. Kỹ năng cơ bản là 
điều mà bất kể hoạ sỹ hay nhà điêu khắc nào cũng phải 
nắm vững.

Đệ tử: Vì sao Trung Quốc từ xa xưa đến nay vẫn vẽ 
tranh phong cảnh, tất nhiên Trung Quốc cũng có biểu 
hiện những hình tượng chư Phật, chỉ là lịch sử Trung 
Quốc thì đa số là tranh sơn thuỷ.

Sư phụ: Hội hoạ Trung Quốc giảng ‘ý’, vẽ ra ý cảnh, 
nội hàm của nó, thế nên phần nhiều là vẽ sơn thuỷ, 
rốt cuộc thì người Trung Quốc là văn hoá nửa-Thần, 
trong ý thức cũng không muốn biểu hiện quá nhiều về 
con người, cũng là nguyên nhân mà tôi vừa rồi giảng, 
do vậy đa số vẽ sơn thuỷ. Tuy nhiên cũng có vẽ người, 
chẳng qua thường là không dùng mẫu, mà hoàn toàn 
là từ trong ý tưởng mà xuất ra, như thế hoá ra lại là 
kiền tịnh. Tất nhiên, không phải là hoàn toàn không vẽ 
người thật, trong lịch sử có một số nhân vật anh hùng, 
những nhân vật mà người ta muốn kỷ niệm thì hoạ sỹ 
cũng vẽ họ, cho đến thời cận đại thì đã khá phong phú 
rồi. Kỳ thực đã phát hiện rằng hội hoạ Trung Quốc vào 
thời tối sơ khai cũng là vẽ Thần, hơn nữa trong các 
chùa chiền tự cổ chí kim đều vẫn luôn vẽ tranh về Phật, 
Đạo, Thần.



66	 Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật

Đệ tử: Hội hoạ Trung Quốc lấy đường nét làm chủ, 
màu sắc rất nhẹ, hội hoạ Tây phương rất chú trọng màu 
sắc. Có phải Trung Quốc chúng ta nên có màu sắc giống 
như của hội hoạ Tây phương hay không?

Sư phụ: Không phải. Vẽ của Đông phương là có 
đặc điểm của hội hoạ Đông phương, nên vẽ thế nào thì 
vẽ như thế, chư vị hễ thay đổi nó là không còn là thế 
nữa. Vẽ của Đông phương là chú trọng đường nét, còn 
vẽ của Tây phương thì không vẽ đường nét, chư vị vẽ 
ra đường nét thì không còn đúng nữa, nó là dùng vờn 
sáng tối để tạo hình.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, chúng con là tả ý hoặc tả chân. 
Khi vẽ tranh thì Pháp thân của Ngài có gắn lên trên đó 
không? (mọi người cười)

Sư phụ: Pháp thân của tôi sẽ không làm thế. (mọi 
người cười) Họ dùng tư tưởng nghĩ một chút là chư vị 
biết vẽ thế nào. Nhưng, chư vị bảo là ‘con giờ đã minh 
bạch rồi, vậy để Sư phụ vẽ’ (mọi người cười) thế thì 
không được đâu.

Đệ tử: Lúc bấy giờ hoạ sỹ có thể tiến nhập vào một 
loại trạng thái siêu thường, tranh mà họ vẽ có thể sẽ rất 
là siêu thường.

Sư phụ: Cũng không nhất định là siêu thường, vô 
luận là thế nào đi nữa thì hãy thật lý trí, thật như bình 
thường. Tựa như chư vị tu Đại Pháp cũng thế, hết thảy 
đều rất bình thường. Đệ tử Đại Pháp nên vẽ gì thì chư 
vị nên làm điều ấy cho thật tốt, không có chuyện tiến 
nhập vào trạng thái nào đó, cũng không có lối nghĩ thế 
mới là đúng.

Đệ tử: Kính thưa Sư phụ, vì con muốn vẽ những 
hình người khác nhau, Sư phụ đã đề cập rằng Thần của 
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người da đen là khoác cà-sa màu đỏ, nhưng chúng con 
vẫn chưa biết tóc của họ trông ra sao.

Sư phụ: Thông thường, chư vị muốn vẽ chư Thần 
của Tây phương thì có thể tham chiếu theo các tác 
phẩm mỹ thuật thời kỳ Văn nghệ Phục hưng, những 
hình tượng trong các tác phẩm mỹ thuật thời kỳ Văn 
nghệ Phục hưng của Tây phương là đúng. Những nam 
Thần trưởng thành thông thường là để râu, tất nhiên 
cũng có những vị không để râu. Chư Phật thông thường 
không để râu, nhưng một số ít là có để râu. Thần với 
hình tượng người da đen là có tóc giống như người da 
đen, tóc xoăn để ngắn, bởi vì con người là do chư Thần 
chiểu theo hình dạng của mình mà tạo ra.

Đệ tử: (phiên dịch) Con đã vẽ một bức tranh cho 
trường học của mình, về cơ bản đó là bức chân dung tự 
hoạ. Khi con vẽ là dụng tâm để vẽ, gắng sức không để 
các quan niệm khởi tác dụng. Con phát hiện rằng người 
ta phản hồi lại là khá tốt, bố cục cũng trở nên tốt hơn 
như có phép thuật. Do đó con muốn hỏi là, có phải là chỉ 
cần chúng con dụng tâm để vẽ là có thể vẽ được tốt? Con 
muốn thỉnh Sư phụ cho một chút chỉ đạo.

Sư phụ: Nói một cách nghiêm khắc, khi vẽ tranh 
thì nhất định phải dụng tâm cẩn thận. Chư vị dụng tâm, 
người ta đều sẽ nói là chư vị vẽ tốt, chẳng qua vẫn là 
còn kém nếu so với thời đại mà chú trọng vào kỹ năng 
cơ bản. Do đó tôi cảm thấy rằng, nếu luyện kỹ năng cơ 
bản cho tốt hơn nữa, thì các đệ tử Đại Pháp sẽ vẽ được 
đẹp hơn, sẽ lưu lại cho người đời sau một con đường 
chính. Tất nhiên dụng tâm vẽ là đúng.

Đệ tử: Con có thể vẽ chân dung Sư phụ hay không?
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Sư phụ: Ai nha, có khá nhiều vị đã tạc tượng và 
vẽ hình tôi, kết quả đều không có giống. Vẽ cũng được 
thôi, không sao cả, hãy lấy ảnh chụp để vẽ.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con biết rằng có rất nhiều học 
viên, thật sự rất muốn vẽ Sư phụ, đặc biệt là còn có 
những hình tượng ở không gian khác, những bức tranh 
vẽ ra cũng có cái giống, cảm thấy quả thực có uy lực của 
Pháp thân, tuy nhiên đối đãi những chân dung được vẽ 
đó như thế nào, vì dù sao đi nữa cũng có ảnh chụp Sư 
phụ, còn có những bức phác hoạ nữa?

Sư phụ: Nếu những phác hoạ cần phải đốt đi thì đốt 
đi thôi, không sao cả. Thời kỳ Chính Pháp, các đệ tử Đại 
Pháp lấy việc chứng thực Pháp làm trọng yếu.

Đệ tử: Vậy thì những bức vẽ tốt, chúng con không 
biết là có thể dâng hương hay không?

Sư phụ: Hãy coi đó như những bức tranh mà bảo 
tồn là được rồi.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, hôm nay con nghe giảng, thì lối 
tư duy mở rộng rất nhiều. Nhưng con nghĩ, rằng liệu có 
thể viết thành bài giảng hay không, là vì còn rất nhiều 
người không có đến, mà cũng đều rất có thành tựu trong 
nghệ thuật.

Sư phụ: Đợi đến Pháp Lý mà tôi giảng lần này được 
chỉnh lý rồi xem xem thì mới quyết định.

Đệ tử: Con thấy là dường như con đường sáng tác 
cần đi như thế nào, nguyên ban đầu con thấy trống rỗng 
không biết gì trong đầu, nhưng bây giờ minh bạch rồi, 
rất cao hứng.

Sư phụ: Đó chính là Pháp mà tôi muốn giảng cho 
chư vị hôm nay.
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Đệ tử: Con còn một câu hỏi nữa. Giống như con, điều 
học được toàn là hội hoạ Tây phương, nhưng con rất 
thích hội hoạ Trung Quốc. Khi vẽ thì có thể hay không 
lấy việc biểu hiện làm chủ, chứ không hạn cuộc trong 
việc lấy thủ pháp truyền thống làm đầu?

Sư phụ: Chư vị nói là ‘về kỹ pháp tôi lấy cái sở 
trường của cả hai bên’, có lẽ trước đây cũng có người 
thử qua. Chư vị có thể làm thử xem, nhưng cần hoà điệu, 
nhìn thì cần phải cảm thấy rất tự nhiên. Bất quá, chư 
vị thử qua thì có thể sẽ cảm thấy rằng không cách nào 
thật sự đưa văn hoá hội hoạ của Đông và Tây phương 
hợp nhất lại.

Đệ tử: Kính chào Sư phụ. Tranh của chúng ta, chẳng 
hạn như thiên sứ, mang đôi cánh, có phải là của Tây 
phương và Đông phương hỗn hợp lại không?

Sư phụ: Trong Chính Pháp, những vị Thần hoàn 
toàn khởi tác dụng chính diện, là đều có cả Thần với 
hình tượng người Đông Tây phương và cả chư Thần 
với các hình tượng khác nữa. Hoàn toàn tuỳ theo ý 
nghĩa trong bức tranh mà chư vị muốn biểu hiện là 
gì, cũng là theo bố cục đòi hỏi. Chẳng hạn, chư Thần 
với hình tượng người Tây phương có vị có cánh, có vị 
không có cánh, cái đó phải xem xem biểu hiện của bố 
cục của chư vị. Tôi bảo chư vị rằng, chư Thần ở không 
gian ở tầng thấp, họ biết rằng tôi sẽ truyền Pháp, vì 
thế cựu thế lực đã an bài rằng họ sẽ thao túng việc tôi 
ra truyền thế nào và xã hội sẽ ở trạng thái nào. Đương 
nhiên tôi sẽ không chiểu theo những gì họ muốn mà 
làm. Khi truyền Pháp tôi lấy hình tượng gì để Chính 
Pháp, điều ấy đối với chúng sinh mà nói là việc rất lớn, 
vì vấn đề tôi lựa chọn hình tượng nào mà Phật và Đạo 
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lúc bấy giờ phát sinh tranh chấp ở tầng thứ thấp, cũng 
vì thế mà Đạo giáo được lập ra. Đạo muốn có thể khiến 
tôi chọn hình tượng của Đạo, để tôi dùng Đạo để giảng 
Đạo Pháp, tuy nhiên bản thân họ biết rằng Đạo là đơn 
truyền, mà đơn truyền thế thì cứu độ chúng sinh thế 
nào, truyền Đại Pháp ra sao? Không được, do đó họ bèn 
nghĩ ra biện pháp, đó cũng là lập tôn giáo ở mặt đất 
này, vì thế mà xuất hiện Đạo giáo. Sau đó trong Đạo 
giáo, rất nhiều Đạo cũng phân thành Phật, Bồ Tát, trên 
thiên thượng cũng thật sự có những thế giới của Đạo, 
bởi vì họ muốn để tôi lựa chọn hình tượng của Đạo. 
Còn bên Phật thì cũng vì để tôi chọn Phật mà khai sáng 
ra điều kiện, nói là cần lựa chọn hình tượng Phật, từ bi, 
cần phổ độ chúng sinh. Nhưng mà, tôi chuyển sinh vào 
Trung Thổ, nếu tôi chuyển sinh sang Tây phương, thế 
thì Thần với hình tượng người da trắng cũng sẽ sáng 
tạo ra điều kiện. Tranh chấp giữa Đạo và Phật trong 
lịch sử là vì thế mà phát sinh. Sau khi tôi xác định ra 
hết thảy những gì tôi muốn, thì tranh chấp về loại hình 
tượng nào cũng kết thúc. Tôi cũng không chiểu theo an 
bài của cựu thế lực mà làm.

Như vậy chư Thần trên thiên thượng, bất kể là Thần 
loại nào, thiên thượng hễ khi có việc, họ đều thương 
lượng với nhau. Jesus đến mặt đất cứu độ con người 
cũng là chư Thần hiệp đồng với nhau, bởi vì trên mặt 
đất phát sinh sự việc lớn thế sẽ động chạm đến thiên 
thượng. Phật muốn truyền Pháp, mà các vị Thần khác 
không thừa nhận thì cũng không được. Tranh chấp 
giữa Phật và Đạo mà tôi vừa giảng nay đã là quá khứ 
rồi, vì sự việc truyền Pháp đã định xong rồi, thì cũng 
không còn tranh chấp nữa, đều ổn cả rồi.
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Đệ tử: Vẽ màu nước có chút tương đồng với vẽ 
tranh Trung Quốc, có chút tương đồng với vẽ sơn dầu, 
có những tác phẩm là dùng vẽ màu nước và lối vẽ tranh 
Trung Quốc……

Sư phụ: Kỹ năng cơ bản học vẽ màu nước là của Tây 
phương, do đó vẽ màu nước vẫn là thủ pháp của Tây 
phương. Nói về bản thân chất liệu màu, thì nó không có 
cuộc hạn vào việc chư vị vẽ tranh màu nước hay là vẽ 
tranh Trung Quốc. Chư vị dùng màu nước để vẽ tranh 
Trung Quốc cũng không sao cả, chư vị dùng màu nước 
để vẽ tranh theo cách của vẽ sơn dầu thì cũng không 
thành vấn đề. Bản thân màu nước không có vấn đề về 
lối vẽ Đông hay Tây phương, nghĩa là dùng chất liệu 
màu nào, vẽ tranh gì, cũng như bản thân lối vẽ là những 
việc khác nhau. Hội hoạ Đông và Tây phương không chỉ 
ở vấn đề màu sắc đậm nhạt được biểu hiện ra, mà trong 
nội hàm của chúng cũng là có hai loại văn hoá ủng hộ.

Rất nhiều người từng thử kết hợp hội hoạ Đông 
phương và Tây phương, thực ra đều đã thất bại. Hội 
hoạ Trung Quốc và hội hoạ Tây phương không chỉ là 
lối vẽ biểu hiện ra cũng như vấn đề kỹ xảo màu sắc, 
đằng sau hội hoạ là có văn hoá dân tộc rất rộng lớn. Các 
chủng loại kỹ năng trong mỗi loại văn hoá đều là điểm 
kết tinh của chỉnh thể văn hoá của dân tộc đó. Thực ra 
lấy hội hoạ Đông Tây phương kết hợp lại là làm không 
được, trừ phi văn hoá Đông và Tây phương hoàn toàn 
trộn lẫn với nhau trở thành một thứ biến dị mất gốc.

Đệ tử: Chúng con muốn vẽ về ‘khai thiên tịch địa’, 
tức là cựu thế lực trong vũ trụ bị huỷ rớt xong, mọi thứ 
thật tươi đẹp, nghĩa là thiên thể này trở nên tốt đẹp, cái 
xấu bị bỏ đi, là cảnh tượng như thế, thì có nên chăng 
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thêm hình tượng chư Thần ở trong đó? Hay chỉ đơn 
thuần biến hoá màu sắc? [Con nghĩ có lẽ] sẽ tốt hơn nếu 
đưa những điều Sư phụ vừa giảng vào.

Sư phụ: Không thể vẽ trừu tượng, nhất định phải 
có chủ thể mà cần thiết phải biểu hiện, chính là cần 
quay trở về con đường chính.

Đệ tử: Liên quan đến những thần thú ở trên thiên 
thượng, như sư tử mà Sư phụ vừa giảng, thì còn có nào 
là rồng, nào là phượng, giả sử nói về rồng, như cả một 
quần thể rồng, thì còn có ác long màu đỏ như Sư phụ chỉ 
ra trong kinh văn, “chém rồng đỏ”, những rồng đó là có 
chỗ phân biệt hay không?

Sư phụ: Ngoại hình của rồng là như nhau. Rồng 
cũng có tốt và xấu, có ác long, có hảo long, còn Thần 
Long nữa, thông thường khi nhìn thấy rồng ở thế giới 
thiên quốc, thế giới Phật thì thấy đều là kim long, rực 
rỡ kim quang. Có một điểm cần nói rõ, rồng được nói 
trong văn hoá Đông phương là khác với sinh vật được 
gọi là rồng trong văn hoá Tây phương, là không cùng 
chủng loại sinh vật. Rồng ở văn hoá Đông phương có 
các màu sắc khác nhau, có cả màu sắc như cá đen-trắng, 
cũng có rồng màu đỏ, cũng có màu vàng, trắng, còn có 
cả đen nữa, là khác nhau, bởi vì rồng cũng có phân biệt 
về tầng thứ, có phân biệt thiên long, địa long, và cả rồng 
trong nước nữa. Còn rồng được nói trong văn hoá Tây 
phương là một loại ác thú ở địa ngục. Thường thường 
hễ người Trung Quốc nói đến rồng, thì nhiều người Tây 
phương hiểu rồng là xấu xa, là cảm giác như thế, thực 
ra đó là do khác biệt văn hoá giữa Đông và Tây phương. 
Rồng mà người Tây phương nói đến trông có điểm tựa 
như là đầu giống rồng, cổ thon nhỏ, thân thể kềnh càng 
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tựa khủng long, mang đôi cánh không có lông vũ, ngoài 
ra loại sinh vật này là sinh vật tầng thấp trong thể hệ 
của Thần với hình tượng người Tây phương. Rồng ở 
nơi địa ngục trong thể hệ của Thần với hình tượng 
người Tây phương ấy, chúng phun âm hoả. Thực ra tôi 
thấy rằng người ta trong quá khứ khi phiên dịch đã 
nhầm lẫn chỗ này, đem loài thú ấy xem như là rồng, nó 
không phải là rồng của Đông phương đâu, (hỏi các học 
viên Tây phương:) chư vị nói xem khái niệm nhận thức 
của người Tây phương đối với rồng có phải như tôi vừa 
nói không? (trả lời: Đúng rồi).

Kỳ thực là không cùng loại sinh vật. Ở thế giới 
thiên quốc Tây phương, thông thường không có loại 
rồng mà Đông phương nói đến, nó không phải là sinh 
vật của thể hệ bên đó. Mà trong thể hệ của Thần hình 
tượng người Tây phương là đối ứng với xã hội người 
da trắng ở mặt đất và xuống tiếp cả không gian thấp 
hơn nữa, trong thể hệ đó không có giảng về rồng nào 
cả, cũng không có thể hiện của loại động vật ấy, nhưng 
họ có rất nhiều sinh vật mà trong thể hệ của Thần hình 
tượng người Đông phương không có. Chư vị nói tỷ dụ 
như Tây phương trước đây trên mặt đất có một loại 
thú, mà nửa thân dưới là ngựa, nửa thân trên là người, 
những cái đó không có trong thể hệ của thế giới Đông 
phương, do vậy nó không chỉ là sự khác biệt về văn hoá 
đâu, mà là do trong thể hệ của thế giới đó là không có.

Đệ tử: Thưa Sư phụ con muốn hỏi một câu, con là 
vẽ tranh sơn dầu, vậy là muốn vẽ một bức tranh đẹp thì 
phải mất khá nhiều thời gian, [con hỏi là] vì con nghĩ có 
rất nhiều đầu việc cần phải làm.
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Sư phụ: Đệ tử Đại Pháp nào tinh tấn đều rất bận 
rộn, thời kỳ Chính Pháp là cần giảng chân tướng, cứu 
độ chúng sinh, như thế những gì hôm nay tôi nói với 
mọi người, rằng chúng ta có những người có chuyên 
môn riêng, thì vẫn cần sáng tác những tác phẩm mỹ 
thuật. Làm ra những tác phẩm ấy đòi hỏi rất nhiều thời 
gian, tôi biết rất rõ điều ấy. Tuy nhiên, đừng lo, chư 
vị hãy gắng tận dụng thời gian mà chư vị có thể dùng 
được để vẽ, nhưng thời gian đừng để kéo dài quá lâu. 
Cố gắng mà vẽ, vẽ được nhiều chút rồi thì chúng ta sẽ 
lại làm triển lãm.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi, ấy là nói về cân 
bằng quan hệ hai bên, tức là có ngần ấy thời gian thôi, 
làm được cái này thì không làm được cái kia.

Sư phụ: Phải rồi, vậy hãy an bài cho hợp lý. Điều tôi 
bảo chư vị làm cũng không chỉ vì để lưu lại cho người 
khác và con người tương lai, đối với tu luyện của tự 
thân chư vị là có trợ giúp. Bởi vì mọi người đều sinh 
hoạt trong hoàn cảnh xã hội này, cũng là cần phải từ 
thời đại này bước xuất ra, nghĩa là, quan niệm của con 
người ngày nay là như thế rồi, đều trong thùng thuốc 
nhuộm, chúng ta có kỹ năng đặc thù, khẳng định là chịu 
ảnh hưởng về phương diện này là lớn hơn so với người 
khác. Như vậy chư vị trong sáng tác mà quay trở về con 
đường chính thì quá trình ấy chẳng phải là đang tẩy 
sạch bản thân mình? Về nghệ thuật cũng chẳng phải đề 
cao bản thân mình? Là như thế, từ bản chất, từ quan 
niệm là cải biến bản thân, chẳng phải là tu luyện chính 
mình sao?

Đệ tử: Hôm qua con thấy Sư phụ xoay chuyển Pháp 
Luân tại hội trường, con cảm thấy rất chấn động. Nếu 
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con đưa cảnh tượng đó, theo như con nghĩ, mà vẽ ra, 
bấy giờ Sư phụ mặc bộ trang phục Tây Âu, [vẽ] thế thì 
có trực tiếp quá không, chi tiết quá không?

Sư phụ: Có thể vẽ, mặc trang phục Tây Âu cũng được.
Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi hai câu hỏi, thứ 

nhất là nói rằng Pháp Luân Đại Pháp chúng ta là bao 
dung rất nhiều chư Thần. Nhiều chư Thần đến như thế, 
đương nhiên, học viên tu thành thì sẽ đều là những Phật, 
Đạo, Thần khác nhau, như vậy hiện nay chúng con muốn 
vẽ miêu tả một số đồng tu tu tốt, mà trong đó có thể đã 
có đồng tu tu luyện hết sức tốt đẹp, chúng con có thể 
miêu tả họ. Như thế với những vị Thần của những chính 
giáo hoặc tín ngưỡng khác mà Sư phụ đề cập đến, trong 
Phật giáo còn có những chính Thần nữa, vậy con hỏi là 
có thể miêu tả họ không?

Sư phụ: Với rất nhiều vị thì chư vị đều có thể. Hãy 
nói thế này, những Thần được đề cập đến trong Phật 
giáo, trong Phật giáo thì những Phật và Bồ Tát mà con 
người ngày nay có thể biết đến thì cũng được cả. Lão 
Tử, Đạo, Yahweh, Jesus, thánh nữ Mary, thảy đều không 
thành vấn đề. Tuy nhiên đệ tử Đại Pháp khi chứng thực 
Pháp mà lại miêu tả những vị Thần không quan hệ đến 
Đại Pháp, thì không có ý nghĩa gì cả. Chư vị miêu tả 
những gì, biểu hiện ra như thế nào, cái đó không cần tôi 
phải nói nhiều quá.

Đệ tử: Còn một câu hỏi nữa, ấy là nói về thời kỳ Văn 
nghệ Phục hưng trong quá khứ, những tác phẩm cổ điển 
được lưu lại, ví như bức “bữa tối cuối cùng”, v.v. Con 
cảm thấy những tác phẩm ấy là những công trình rất 
lớn, con muốn chúng ta cũng có những tác phẩm rất tốt 
đẹp để lưu lại, tuy nhiên không phải với hình thức giống 
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như họ, vì chúng ta là phản ánh Pháp Luân Đại Pháp. 
Nhưng tinh thần là như thế. Thứ nhất là ý tưởng phải 
thật tốt, có kỹ thuật, có thời gian, còn có rất nhiều điều 
kiện nữa, do đó con cảm thấy, rằng cần làm thật tốt một 
số công trình như thế, nhìn chung cần phải bỏ công phu 
rất lớn.

Sư phụ: Ý tưởng rất lớn. Đừng sốt ruột, hãy từ từ, 
mọi người căn cứ theo năng lực hiện có mà sáng tác. 
Chư vị là đang bắt đầu, nếu như chư vị có năng lực, thì 
chư vị làm; chư vị chưa làm nổi, thì con người sau này 
nhất định sẽ làm. Nhân loại nhất định sẽ sáng tạo cho 
Đại Pháp những gì huy hoàng, bởi vì Đại Pháp ban ân 
quá nhiều cho con người rồi! (vỗ tay)

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con cảm thấy hình tượng Phật 
trong hội hoạ Trung Quốc có nhiều trang sức, vẽ trông 
rất đẹp, rất đẹp, nhưng hiện nay vẽ ra đều trông rất đơn 
giản, con cảm thấy không đẹp mắt.

Sư phụ: Cách nhìn là không giống nhau, tại nơi con 
người đây là biểu hiện như thế. Vào các thời kỳ khác 
nhau Phật triển hiện cho con người của những thời kỳ 
khác nhau những trang phục các thời kỳ khác nhau. 
Thời kỳ đầu khi tôi bắt đầu truyền Pháp, có rất nhiều 
chư Bồ Tát đến tìm tôi, chư vị không thể tưởng tượng 
được rằng họ mặc gì đâu. Như chư vị đã biết, nữ hài tử 
vào thời Đại Cách mạng Văn hoá thích nhất là mặc bộ 
quân phục xanh màu cỏ, (mọi người cười) họ biến hoá 
thành ra là mặc những bộ quân phục màu xanh cỏ đó. 
Ý tôi muốn nói là, chư Phật sẽ căn cứ theo quan niệm 
con người các thời kỳ khác nhau mà triển hiện. Kỳ thực 
hình tượng nguyên bản của chư Phật là cà-sa màu vàng, 
tóc xoăn màu xanh lam. Đương nhiên, làm tượng và vẽ 
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tranh thời cổ đại cũng có khác biệt với thời nay, bấy giờ 
vẽ chư Phật trông thật long lanh, đó cũng là chiểu theo 
quan niệm con người bấy giờ mà hiển tượng ra. Đương 
nhiên, khi có thể thấy được hình tượng nguyên bản của 
Phật, thì cũng thấy được quang huy của thế giới Phật 
và Phật thể, thì đó là triển hiện cực kỳ thù thắng. Thần 
cũng cố ý biến hoá triển hiện cho con người.

Đệ tử: Chúng ta hiện nay vẽ ra rất đơn giản.
Sư phụ: Trong tranh triều đại nhà Đường có Phật, 

Bồ Tát với trang phục trang sức khá nhiều. Tôi nghĩ là 
hãy theo những tranh vẽ triều đại nhà Đường mà vẽ là 
được rồi.

Đệ tử: Con đã qua nửa năm ở cung điện Louvre. Con 
nghe thấy người hướng dẫn khi giới thiệu về bức tranh 
‘Mona Lisa’, ông ấy nói về Thần thời trước, nói rằng 
Mona Lisa là đại biểu của hình tượng Thần thời trước 
đây, rằng Thần không đeo trang sức nào cả. Nhưng nghe 
Sư phụ nói về sự việc này, con cảm thấy chưa được rõ.

Sư phụ: Bức tranh đó là vẽ người, không phải Thần, 
cũng không có tốt đẹp như người ta vẫn nói đâu, hơn 
nữa đám bóng tối trong đó rất là bất thiện.

Đệ tử: Người hướng dẫn nói rằng đó vẽ về một quý 
tộc thời trước, rằng quý tộc thời trước ấy là không đeo 
trang sức gì.

Sư phụ: Đó đều là con người nói, lời người dẫn cũng 
không tin cậy được. Chư Thần trên thiên thượng có rất 
nhiều vị đeo hoa tai. Nữ Thần trên trời là đeo những 
thứ trang sức kiểu như hoa tai, mà đó cũng là pháp 
khí. Về chư Thần hình tượng người Tây phương, trên 
thân nữ Thần dường như mang rất ít trang sức. Bồ Tát 
dường như mang nhiều trang sức hơn một chút, thông 
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thường Thần đều đeo vòng cổ, Bồ Tát còn có chuỗi hạt 
châu lớn, rất là dài.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, tiên nữ trải hoa là có ý nghĩa 
gì? Con giờ vẫn chưa biết.

Sư phụ: Khi ở mặt đất có người độ nhân giảng Đạo 
hoặc có việc rất tốt đẹp thì các tiên nữ mới rải hoa. 
Rất nhiều học viên nhìn thấy rồi đó, Sư phụ mỗi lần 
giảng Pháp thì họ đều rắc rải hoa. (vỗ tay) Họ là khích 
lệ chúng sinh, rải hoa cho chư vị.

Đệ tử: (phiên dịch) Con không thường hay nhìn thấy 
Thần ở không gian khác, có nhìn thấy thì cũng không rõ 
ràng. Con làm thế nào mới có thể biết rằng mình vẽ có 
chuẩn xác không? Đây là một vấn đề lớn. Khi vẽ Thần thì 
cần vẽ những gì?

Sư phụ: Thông thường, biết được đại khái là mặc y 
phục gì, đại khái là hình tượng ra sao, thế là một cơ sở 
rồi. Xung quanh chư vị có rất nhiều đệ tử Đại Pháp mà 
từng thấy qua các loại cảnh tượng, chư vị có thể nghe 
họ nói một chút. Vẽ thử xem, tự mình sẽ biết được vẽ 
họ có kết cấu và biểu hiện như thế nào.

Đệ tử: Con xin thỉnh giáo một chút, nói về vẽ tranh 
của các cháu nhi đồng, vì những bạn trẻ này rất thuần 
chất, ngây thơ, nên các cháu không hiểu biết kỹ thuật. 
Như thế thông qua bàn tay các cháu vẽ, thì loại thủ pháp 
biểu hiện ấy có phải là khác biệt rất lớn so với những 
thứ rất kỹ thuật mà chúng ta cần hay không?

Sư phụ: Phải rồi, hoạ sỹ là hoạ sỹ, trẻ nhỏ là trẻ 
nhỏ, trẻ nhỏ không đồng đẳng như hoạ sỹ. Nếu đứa trẻ 
thích vẽ tranh thì chính là đang bắt đầu trên đường trở 
thành hoạ sỹ nhưng cũng không đồng đẳng như hoạ sỹ, 
nếu vẽ không đẹp thì vĩnh viễn vẫn là không biết vẽ, 
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biết vẽ và không biết vẽ vĩnh viễn là có sự khác biệt, 
thế nên trẻ em cần phải học tập, học cho tốt những gì 
cần học. Ngay cả loại tranh vẽ mà người trưởng thành 
vẽ cho trẻ em hiện nay cũng là từ khi có phái hiện đại 
thì mới xuất hiện, trong quá khứ cũng có truyện tranh 
dành cho trẻ em, và loại truyện tranh đó cũng là dùng 
thủ pháp truyền thống để vẽ.

Đệ tử: Như vậy các bạn nhỏ, những cháu đó muốn 
vẽ biểu hiện ra những điều của Đại Pháp, các cháu trực 
tiếp vẽ biểu hiện ra, thế thì có vấn đề nào đó hay không? 
Hay là chỉ những ai của phái học viện, nhất định phải có 
tính mỹ thuật thì mới có thể vẽ những điều ấy?

Sư phụ: Trẻ em có thể luyện tập vẽ tranh, những 
tranh luyện tập không thể được coi như tác phẩm 
thành công, nhưng những bài tập của môn mỹ thuật 
ở trường là có thể đưa giảng viên đánh giá. Học sinh 
trường Minh Huệ đương nhiên cần học Pháp, và môn 
mỹ thuật ắt là có những bức vẽ về Đại Pháp cùng học 
viên, những cái đó cũng chỉ là học tập và làm bài tập 
thôi. Tuy nhiên tôi mong rằng môn mỹ thuật của tất cả 
các trường học đều cần đào tạo chính quy về kỹ năng 
cơ bản. Thực ra không có kỹ năng mà vẽ Thần thì chẳng 
phải là làm xấu Thần sao? Dẫu rằng dụng tâm là ý tốt. 
Từ một phương diện khác mà xét Thần là không thể 
tuỳ tiện vẽ được, đúng không? Không biết vẽ thì lẽ nào 
có thể biểu hiện được sự trang trọng, mỹ lệ và chân 
chính của chư Thần được? Đương nhiên vẽ học viên thì 
không tính.

Ở trường Minh Huệ, tự học sinh nếu muốn luyện 
tập vẽ, thì không thành vấn đề, các trường học nào vẽ 
đẹp thì tự họ có thể bình luận so sánh. Nhưng tôi nghĩ 



80	 Giảng Pháp tại Buổi họp Sáng tác Âm nhạc và Mỹ thuật

rằng, một tác phẩm có chuẩn mực cao là phải có công 
phu, đặc biệt là triển lãm, cần phải đưa ra chuẩn mực 
chuyên nghiệp chính thống.

Đệ tử: Trong tranh thể hiện những cảnh đệ tử Đại 
Pháp và Sư phụ Chính Pháp, vẽ ra chư Phật, Đạo, Thần ở 
không gian khác, bởi vì tất cả Thần của cựu vũ trụ đều 
không tham dự Chính Pháp, như thế có thể lý giải là đệ 
tử Đại Pháp với thể hiện của thân thể ở các không gian 
khác nhau đang tham dự Chính Pháp ở các không gian 
khác nhau hay không?

Sư phụ: Không nói là tất cả Thần đều không tham 
dự. Trong vũ trụ đa số Thần là không tham dự, nhưng 
trừ cựu thế lực ra, còn có một bộ phận hoàn toàn có thể 
chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà khởi tác dụng chính 
diện, còn có các thiên binh thiên tướng cũng đang hộ 
Pháp. Không có nói là tất cả chư Thần đều không tham 
dự, có những chính Thần đang tham dự. Chư vị có thể 
vẽ. Trong Chính Pháp đệ tử Đại Pháp có thể điều động 
thần thông và công, nhưng không dễ điều động phía 
Thần đã tu xong của tự mình.

Đệ tử: Đệ tử Đại Pháp tham dự Chính Pháp ở không 
gian khác, họ cũng là với hình tượng Phật, Đạo, Thần, 
cũng là có cùng loại hình tượng với chư Phật, Đạo, Thần 
khác hay không?

Sư phụ: Hình tượng thì là như thế. Đệ tử Đại Pháp 
chỉ là chứng thực Pháp ở nơi người thường, còn bên kia 
về cơ bản là bất động; tuy nhiên khi phát chính niệm thì 
có thể điều được công năng ở bên kia. Khi chứng thực 
Pháp thì cơ bản đều là chủ thể bên này làm, khi chính 
niệm mạnh mẽ thì có thể điều động năng lượng cũng 
như pháp khí và thần thông, thông thường là như vậy.
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Đệ tử: Thế thì họ chỉ có thể ngồi ở đó thôi phải không?
Sư phụ: Là vì không cho phép khi không có chủ thể 

ở đó mà lại tự vận động. Bởi vì sau khi chủ thể tu thành 
xong thì sẽ động theo chủ thể, còn trong tình huống 
không có chủ thể mà nó tự mình vận động thì bằng như 
bộ phận đó tự chủ rồi, phải không? Thế thì chẳng phải 
đã là một sinh mệnh khác? Thay thế cả chư vị, thao 
túng ngược trở lại, như thế có được không? Những 
thứ tu được thì thảy đều không là chư vị nữa, như thế 
không thể được, do vậy phải là chủ thể đã hoàn thành 
hết thảy rồi thì sau đó mới hợp thành nhất thể. Nói 
một cách khác, cánh tay của chư vị mà tự nó vận động, 
không khống chế được nữa, thì nó có còn là của chư vị 
nữa không? (mọi người cười)

Đệ tử: Bên kia bất động thì làm các việc như thế nào?
Sư phụ: Thật sự làm các việc thì đó là chư vị chứng 

thực Pháp ở thế gian con người này, chính là chư vị ở 
đây phát chính niệm, chư vị khi giảng chân tướng cứu 
độ con người thế gian. Chính niệm mạnh mẽ thì có thể 
điều động năng lượng của chư vị, các tầng thứ khác 
nhau đều có năng lượng, pháp khí, và công của các tầng 
thứ khác nhau, chính niệm càng mạnh thì điều động 
được năng lượng càng lớn. Cũng có một số học viên có 
thể ‘nguyên thần xuất xác’, ‘nguyên thần ly thể’, trong 
Chính Pháp cũng có thể khởi tác dụng. Có thể nguyên 
thần xuất ra khỏi thân xác ấy là những ai có thể làm chủ 
phần Thần thể đã tu xong.

Đệ tử: Những tranh trong Phật giáo có rất nhiều 
Phật, Đạo, Thần, vậy có thể tham khảo hay không?

Sư phụ: Có thể tham khảo.
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Đệ tử: Chữ viết thảo thư là biến dị. Vậy chúng con vẽ 
tranh từ nay trở đi mà đề chữ thì ắt phải dùng khải thư 
và lệ thư, đúng không?

Sư phụ: Thảo thư là buông thả phía phụ diện của 
con người và trong trạng thái quan niệm của con người 
làm chủ mà viết ra. Tôi cảm thấy viết chữ một cách cẩn 
thận ngăn nắp thì tốt hơn. Chữ viết cũng là do Thần 
truyền cho con người, làm như thế cũng là tôn kính 
đối với Thần. Tôi chỉ nói về Pháp Lý. Chư vị nói ‘tôi 
thích thảo thư, tôi luyện là luyện thảo thư’, con người 
thế gian ngày nay thì tôi không quản, nhưng đệ tử Đại 
Pháp thì nhất định phải chính.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, thỉnh Ngài giảng về nhìn nhận 
về những bức bích hoạ tại Đôn Hoàng.

Sư phụ: Ở chỗ đó vào thời cổ đại vốn là một ngôi 
chùa lớn, kiến trúc ấy đã bị huỷ mất vì chiến tranh cùng 
với năm tháng lâu dài không tu sửa. Những bức bích 
hoạ ở Đôn Hoàng là lần lượt được vẽ vào quãng triều 
đại nhà Đường. Trong tranh có một số là cảnh tượng 
thiên thượng, vì vẽ vào thời Phật giáo hưng thịnh, rất 
nhiều người tin vào Phật tin vào tôn giáo, nên rất nhiều 
người thấy được cảnh tượng Phật, cảnh tượng Thần, 
người ta bèn vẽ những điều ấy ra, tuy nhiên lại chịu 
ảnh hưởng của sự chưa trưởng thành về kỹ thuật của 
hội hoạ Đông phương, nên không có được quan hệ thấu 
thị nghệ thuật cũng như kết cấu hình thể chín chắn và 
chuẩn xác như Tây phương. Tuy nhiên ở vào hai nghìn 
năm trước mà có thể có kỹ năng như thế cũng là khiến 
Phật giáo và mỹ thuật Trung Quốc triển hiện ra hào 
quang của văn hoá cổ xưa rồi.
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Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi một chút, về 
những nền văn minh cổ khác, ví như Ai-cập, hoặc văn 
hoá Maya ở Nam Mỹ, [những vị Thần của họ] dường 
như khác rất nhiều so với Phật Đạo Thần mà chúng con 
nhận thức, họ có từng tồn tại hay không?

Sư phụ: Những văn minh ấy đã từng tồn tại. Điều 
mà họ tin vào là những Thần khác, rất nhiều đều là 
chính Thần.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, liên quan đến thần thú ở thiên 
thượng, của bên Đông phương, còn có chư Thần Đông 
phương và pháp khí của họ đại khái có những gì?

Sư phụ: Ô, chư vị tựa như hỏi trong vũ trụ có bao 
nhiêu lạp tử. Thế thì quá nhiều, quá nhiều. Pháp khí 
thì Thần nào cũng có, mà không chỉ một cái. Khi tu lên 
được, thì Pháp khí là tuỳ theo người tu luyện mà thành 
hình. Như bình bát, niệm châu, mõ cá mà hoà thượng 
thường dùng, hoặc phất trần, bảo kiếm của Đạo, v.v. 
đều có thể thuận theo việc người tu luyện mà thành 
Pháp khí. Tăng nhân tay lần tràng hạt, hàng ngày lần 
niệm châu và niệm Phật, thì thuận theo tầng thứ của họ 
đề cao lên, thì năng lượng trên bàn tay cũng lớn dần, 
không ngừng lần hạt châu, thì năng lượng ở trong nó 
cũng trở nên sung túc, bản chất của hạt châu cũng phát 
sinh biến hoá, tương lai khi tu thành thì mỗi hạt châu 
trở thành một Pháp khí, mà chỉnh thể chuỗi hạt cũng 
là một Pháp khí, nếu tầng thứ mà cao thì trong mỗi 
hạt châu trở thành như một thế giới mà cái gì cũng có. 
Các chủng các loại đồ đều có thể thành Pháp khí. Đệ tử 
Đại Pháp khi chứng thực Pháp, chư vị bảo ‘tôi viết bài 
chứng thực Đại Pháp’, thì cái bút mà chư vị cầm hàng 
ngày đều có công đức, có thể là chiếc bút của chư vị 
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sẽ trở thành Pháp khí trong tương lai. Người tu luyện 
dùng cái gì thì một khi cái đó có công đức, sẽ đều có khả 
năng trở thành Pháp khí, kể cả những chiếc bút phớt 
mà chư vị dùng khi chứng thực Pháp.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con có câu hỏi, liên quan đến 
điêu khắc, nói về Hy Lạp, La Mã, thì điêu khắc của họ 
trông rất tinh tế chuẩn xác, nhưng quay lại xem tượng 
Phật triều đại nhà Đường, con cảm thấy lại có thể rất 
cảm động lòng người, do vậy con thấy rằng tỷ lệ cân đối 
không ảnh hưởng sự kính ngưỡng của con người đối 
với Thần.

Sư phụ: Đúng rồi, trên tượng Phật, Thần là có Pháp 
thân của Phật, Thần, tất nhiên là khác với bức tượng 
điêu khắc bình thường, do đó có thể cảm động con 
người. Tôi vừa giảng chính là vấn đề này. Người Trung 
Quốc chú trọng ‘tả ý’, người Tây phương chú trọng sự 
chuẩn xác của biểu hiện bề mặt, ấy là hai loại thủ pháp 
khác nhau, đều có thể khiến con người xúc động. Thần 
ở trong tranh Đông phương có thể khiến con người xúc 
động, là vì vẽ ở đó là Thần, nếu là vẽ người thường 
thì sẽ không thế. Thần ở trong tranh Tây phương cũng 
đồng như thế khiến con người kính ngưỡng, nhưng 
nếu trong bức tranh Tây phương là biểu hiện ra người 
thường, thì người ta xem cũng sẽ không xúc động. 
Nếu như trong tranh và điêu khắc Trung Quốc mà kỹ 
pháp cũng được trưởng thành, chuẩn xác như của Tây 
phương, thì chẳng phải khiến người ta cảm động mạnh 
hơn, thấy chân thực sống động hơn? Không thể vì tác 
dụng của Thần mà coi tác phẩm vốn không thành thục, 
không hoàn mỹ là khả dĩ được, tác phẩm hoàn mỹ cộng 
thêm Thần ở đó thì mới thần thánh hơn nữa.
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Đệ tử: Vậy thì học theo kỹ xảo đó hay không?
Sư phụ: Điều tôi nói không chỉ là kỹ xảo, tôi nói 

là hãy vẽ theo cách vẽ chính thống, hãy cố gắng hoàn 
thiện nghệ thuật, như thế là đề cao đối với bản thân, 
cũng là kính trọng với chư Thần.

Đệ tử: (phiên dịch) Con muốn hỏi là, con khi làm 
thiết kế bằng máy tính, thường có chụp phóng cận cảnh, 
ví như chụp phóng cận cảnh đệ tử Đại Pháp hoặc người 
thường. Con muốn biết là, khi sáng tác thì có thể chọn 
dùng hình chụp phóng cận cảnh của bộ mặt người, 
v.v. hay không, con không biết thế là tốt không, tiêu 
chuẩn là gì.

Sư phụ: Có thể, không chỉ là chụp phóng cận cảnh, 
mà chỉnh thể cá nhân cũng có thể được lấy làm model, 
tuy nhiên cần phải có tiêu chuẩn cái đẹp thật chính xác, 
chứ không phải theo như quan niệm con người nhìn 
nhận thích thế nào.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, các học viên Trung Quốc có 
năng lực giỏi hơn chúng con về phương diện này, tức là 
họ được huấn luyện tốt hơn chúng con, họ có thể giúp 
một chút việc này không? Nghĩa là học viên Trung Quốc 
nên là có một lượng lớn bức tranh đẹp hơn những tác 
phẩm của chúng con.

Sư phụ: Hiện nay chúng ta đừng đặt hy vọng vào 
các đệ tử ở Trung Quốc. Hiện nay chúng ta, các đệ tử 
Đại Pháp có chuyên môn về phương diện này đang ở 
các quốc gia bên ngoài Trung Quốc, làm thôi. Tất nhiên, 
ở Trung Quốc mà tìm ra một nghìn đệ tử Đại Pháp mà 
vẽ đẹp thì không thành vấn đề, nhưng hiện giờ ở đó 
đúng là lúc phát sinh cuộc bức hại tà ác.
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Đệ tử: Con muốn hỏi là, điện ảnh và truyền hình 
ngày nay, còn cả hội hoạ nữa thì có quan hệ gì với hội 
hoạ truyền thống?

Sư phụ: Cái gì cũng không thoát ly khỏi ảnh hưởng 
của trào lưu thời đại đối với nó, thế nên rất nhiều 
phim hoạt hình, mà những hình tượng được vẽ trong 
đó, thật ra tôi cảm thấy rất là xấu xí, một số biểu hiện 
thiện chẳng ra thiện, mà hình tượng thực ra lại rất ác. 
Hôm nay điều tôi giảng cho chư vị là dùng chính niệm, 
dùng Thiện, dùng thủ pháp chính thống để quay trở về 
con đường của con người, đệ tử Đại Pháp cần phải là 
trong khi khai mở con đường cho con người thế gian 
tương lai thì trước tiên phải tìm lại chính niệm trong 
nghệ thuật.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con muốn hỏi một chút về quan 
hệ giữa sáng tác hội hoạ và sáng tác âm nhạc.

Sư phụ: Đều cần dùng chính niệm để sáng tác, vừa 
qua tôi giảng cho chư vị về sáng tác âm nhạc, vừa giảng 
xong, không giảng ở đây nữa. Tôi đã giảng cho chư vị 
hằng mấy giờ đồng hồ rồi.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, Ngài giảng về Thiện, nhưng con 
không muốn vẽ ra cảnh trường rộng lớn.

Sư phụ: Thế thì biểu hiện ra những chủ đề nhỏ 
cũng tốt lắm, đều được cả. Chư vị bảo rằng chư vị vẽ 
ra sự việc rất nhỏ ấy, không muốn vẽ rất là lớn, chỉ vẽ 
cảnh rất nhỏ thôi, đều được cả.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, ‘thiên long bát bộ hộ Pháp’ là 
có hình tượng gì?

Sư phụ: Thiên long bát bộ hộ Pháp là do Thích Ca 
Mâu Ni giảng ra, thực tế là Ông giảng về tám bộ chúng 
sinh, tám loại chúng sinh, sinh linh. Điều mà tôi an 
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bài cho chư vị chính là thiên binh thiên tướng làm hộ 
Pháp, còn có rồng, là hai bộ ấy. Đương nhiên, có những 
đệ tử Đại Pháp cá biệt cũng có tình huống hộ Pháp cá 
biệt. Các bộ khác hộ Pháp đều không thể nói chuẩn xác 
được, bởi vì mấy bộ chúng sinh khác ấy đều đang trong 
Chính Pháp, có thể được lưu lại không, có thể bước 
sang không, đều là sau khi Chính Pháp mới thấy được.

Sư phụ: Vị này giơ tay đến mấy lần rồi.
Đệ tử: Con muốn nói, vì con cảm thấy đề tài của Đại 

Pháp là rất nhiều, mấy năm qua, Đại Pháp là kinh thiên 
động địa.

Sư phụ: Là như thế.
Đệ tử: Vậy là [con cảm thấy] vẫn luôn rất kinh động, 

cảm thấy Đại Pháp chúng ta có đề tài hết sức phong phú, 
rất cảm động. Là đệ tử Đại Pháp và cũng là làm nghệ 
thuật, chúng con có trách nhiệm như thế, cần phải hoàn 
thành những việc cần phải làm. Nhưng, đương nhiên khi 
cảm thấy thật sự phải vẽ, thì cũng có không ít khó khăn. 
Hôm nay qua việc Sư phụ đích thân giảng giải, chúng 
con cảm thấy rằng rất nhiều vấn đề nay đã có phương 
hướng rồi. Con muốn nêu lên một vấn đề cụ thể, chính là 
mong người tổ chức triển lãm hội hoạ của chúng ta có 
thể đứng ra phối hợp một chút trên tổng thể về những 
chủ đề quan trọng, bởi vì trong ý tưởng của chúng ta có 
rất nhiều đề tài, cũng rất quan trọng

Sư phụ: Phối hợp mà chư vị nói là rất quan trọng. 
Chúng ta có người mà tư tưởng mở ra, bèn phác thảo 
ra, rồi đưa cho người có năng lực trong chúng ta vẽ là 
tốt lắm, không cần chư vị đi tìm ý tưởng nữa, làm được 
như thế sẽ rất là tốt.
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Đệ tử: Chúng con có những đệ tử Đại Pháp có ý 
tưởng rất tốt, cũng có ý kiến rất là hay, nhưng không có 
kỹ xảo rất tốt. Tựa như đệ tử Đại Pháp làm đài truyền 
thanh, truyền hình, chúng con có thông tin, có dữ liệu, 
có ý tưởng, có kỹ xảo, chúng con cần cộng hưởng. Nhất 
là cần đảm bảo chất lượng những đề tài lớn quan trọng, 
vì lần triển lãm đầu tiên của đệ tử Đại Pháp chúng ta là 
cần phải đưa ra chuẩn mực mà thật sự có thể đại biểu 
cho đệ tử Đại Pháp chúng ta. Nên con nghĩ rằng, tác 
phẩm lớn hay nhỏ đều rất tốt, nhưng triển lãm những 
tác phẩm quá lớn là có khó khăn. Ví như con có ý tưởng 
rất hay, con nghĩ rằng về kỹ xảo thì cũng có thể đạt được 
đến một mức độ nhất định, nhưng con cảm thấy mình 
còn rất nhiều điều chưa nhìn thấy được, hoặc không biết 
vẽ thế nào, vậy chúng ta cần kết hợp lại.

Sư phụ: Đúng, chính là như thế. Chư vị có thể tìm 
hai vị phụ trách về bố cục, và đưa ra, ai có thể vẽ thì cứ 
vẽ, như thế sẽ giảm thiểu thời gian tìm ý tưởng. Về cơ 
bản thì những ý tưởng đại khái ở nét lớn là khả dĩ rồi, 
vì chư vị đều có kỹ xảo, có năng lực là có thể làm được. 
Tôi nghĩ rằng ý kiến này rất tích cực.

Tôi thấy rằng tôi giảng tới đây thôi. Những việc 
tiếp sau, tức là cụ thể hơn nữa, thế thì chư vị hãy an 
bài sao cho tốt. Làm sao bước đi thành con đường đệ 
tử Đại Pháp, bởi vì hôm nay chư vị làm gì đều sẽ cực 
kỳ quan trọng. Chư vị thực thi mà tốt thì nhân loại sẽ 
học theo, chư vị thực thi không tốt thì nhân loại cũng 
vẫn học theo, do vậy đệ tử Đại Pháp nhất định cần thực 
thi cho tốt. Chư vị làm ra những tác phẩm không tốt, 
không chính, thì cũng không thể đưa ra được, vì có ảnh 
hưởng đối với nhân loại. Do đó không chỉ là dùng thủ 
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pháp chính thống, cần biểu hiện cái mỹ hảo, biểu hiện 
cái Thiện, biểu hiện ngợi ca Đại Pháp, ngợi ca Thần, 
mà còn đồng thời về kỹ xảo thì chư vị cũng cần đưa ra 
chuẩn mực, đưa ra chuẩn mực chính thống. (vỗ tay)

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (mọi ghi chú đều của người dịch, chỉ có tác dụng 
tham khảo).

Dịch từ bản gốc tiếng Hán: //gb.falundafa.org/chigb/
yyms_2.htm

Có tham khảo bản tiếng Anh: //www.falundafa.org/
book/eng/lectures/20030721L_2.html.

Dịch ngày: 17-10-2010. Bản dịch có thể được chỉnh sửa 
trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.
▪ âm gian: cõi âm.
▪ bán-Thần văn hoá: văn hoá nửa-Thần.
▪ chính: một từ chính này, một khái niệm chính này có mấy 
sắc thái khác nhau; ta tham khảo các từ trái nghĩa: (i) tà, 
oai với nghĩa là bất chính, không ngay chính; ví dụ: tà môn 
oai đạo; (ii) phụ với nghĩa tiêu cực, không chính diện, hoặc 
chỉ một trong hai chủng vật chất cao tầng; ví dụ: phụ diện 
(mang tính tiêu cực), vật chất phụ (hai loại vật chất chính 
và phụ); và (iii) phản với nghĩa đối lập, trái với lẽ thuận; 
ví dụ: phản Lý; người dịch giữ nguyên cách dùng từ chính-
tà, chính-phụ, chính-phản này; như vậy, cặp từ chính-phụ là 
không có giống nghĩa mà người Việt thường hiểu.
▪ cơ bản công: công phu cơ bản; trong bài dịch là kỹ năng 
cơ bản.
▪ đại khung; khung thể: khung lớn; cái khung (cũng nói là 
thương khung: gầm trời xanh, gầm trời rộng lớn) (diễn trên 
chữ nghĩa).
▪ hạ ý thức: trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ có đề cập đến 
hạ ý thức này; người Việt ta thường gọi trạng thái hạ ý thức 
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là trạng thái vô thức, không hữu ý, v.v.
▪ kỹ pháp: phương pháp kỹ thuật, kỹ xảo.
▪ nội hàm: cái ruột tinh hoa bên trong, trái với biểu diện là 
cái bề mặt ngoài vỏ.
▪ người hướng dẫn: trong bài có nói đến người hướng dẫn 
ở điện Louvre, thường là một người có tri thức rất sâu sắc 
về mỹ thuật và văn hoá, chứ không phải chỉ đơn thuần chỉ 
dẫn khách.
▪ tả chân, tả ý: lối vẽ tả chân thực hình tượng, và lối mượn 
hội hoạ để miêu tả một cái ý bên trong (diễn chữ nghĩa). Ví 
như Trung Quốc cổ điển có lối vẽ tranh sơn thuỷ, mượn cái 
khí thế, cái kỳ vĩ của phong cảnh mà nói lên cái ý mà mình 
muốn biểu hiện, ấy là tả ý. Còn vẽ chính xác hình dáng kiểu 
bề ngoài thì gọi là tả chân.
▪ Thanh mạt: thời cuối đời nhà Thanh.
▪ thần công, thần vận: tạm hiểu là công phu nghệ thuật 
(công) và truyền cảm ý vị (vận) một cách thần kỳ tuyệt 
hảo (Thần); thần công là chỉ nghệ thuật về phương diện 
biểu hiện cho tai nghe mắt thấy, thần vận là chỉ nghệ thuật 
về phương diện truyền cảm cái rung động bên trong; nói 
chung người ta thường hiểu là nghệ thuật truyền thống của 
Tây phương (như âm nhạc, hội hoạ) là sở trường về thần 
công, còn Đông phương là thiên về thần vận.
▪ thành-trụ-hoại-diệt: thành → hình thành, tạo thành; trụ 
→ trụ vững, ổn định lại; hoại → hư hoại, trở nên hỏng đi; 
diệt → tiêu mất, bị diệt đi (diễn trên chữ nghĩa).
▪ thảo thể: lối viết chữ thảo, viết nhanh viết ngoáy, tỉnh 
lược và ghép các nét. Người Hoa có hành thảo, và cuồng 
thảo (viết ngoáy khiếp hơn nữa). Dùng bút lông viết chữ 
Nho chân phương thì có lệ thư và khải thư. Còn thảo thể là 
viết tỉnh lược, viết ngoáy. Lệ thư cổ xưa hơn, từng rất phổ 
biến vào thời nhà Hán. Khải thư được coi là dễ đọc hơn, và 
là lối viết chân phương chính thức mà có phần phổ biến 
hơn cho đến hiện nay (hiểu là đến hết thời mà người ta viết 
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chữ bằng bút lông, thời nhà Thanh). Khải thư có thể được 
viết hơi ngoáy hơi tỉnh lược một chút thì thành lối viết hành 
khải. Hành thư được xem như kiểu chữ dùng thường nhật. 
Trên đây là những kiểu chữ chính mà viết bằng bút lông. 
Còn có các kiểu chữ khác, như kiểu chữ thường gặp ở bản 
khắc trên mai rùa (chữ giáp cốt), chữ trên đỉnh đồng (đại 
triện, tiểu triện), chữ in bằng bản khắc gỗ (Tống thể), các 
kiểu chữ thời máy tính hôm nay, v.v.
▪ thấu thị nhân thể: nhìn vào trong thân thể người; dịch 
giả hiểu là: trong ngữ cảnh bài này là nói về phương pháp 
nghiên cứu giải phẫu tạo hình được dùng trong huấn luyện 
hội hoạ kinh điển bên Tây phương, mà ở đó, hoạ sinh không 
chỉ nghiên cứu hình dáng bề mặt người, mà phải nghiên 
cứu cả hệ cơ xương, v.v.
▪ tự ngã, chân ngã: cái tôi, cái tôi đích thực; ngã → tôi; chân 
→ đích thực.
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